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(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          /3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
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đào tạo
Ngành
đào tạo
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CẤP HUYỆN 152

UBND HUYỆN
NINH GIANG 16

1 Hà Phi Long 31/08/1990 Nam Kinh

Thôn 4, xã Tân
Hương, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Thôn 4, xã Tân
Hương, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Hải

Phòng

Công
nghệ

thông tin

Công
nghệ

thông tin

Tiếng
Anh
bậc 3

Đại học
Công nghệ
thông tin

 Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Ninh Giang

Con
thương

binh 4/4 -
21%

Không
Tiếng
Anh

2 Nguyễn Thị Thu 26/08/1988 Nữ Kinh

Đội 4, Ngọc
Hòa, xã Vĩnh
Hòa, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Đội 4, Ngọc Hòa,
xã Vĩnh Hòa,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học

Thành Đông
Điều

dưỡng
Điều

dưỡng

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nghiệp vụ

Y

Phòng Y tế,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

3
Phạm Thị Diễm
My

18/01/1993 Nữ Kinh

Thôn Động
Trạch, xã Hồng
Phong, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Thôn Động Trạch,
xã Hồng Phong,

huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Nông
Lâm - Đại học
Thái Nguyên

Quản lý
đất đai

Địa chính
môi

trường

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
môi trường

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

4 Vũ Thị Loan 02/07/1993 Nữ Kinh

Thôn La Tiến,
xã Tân Hương,

huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Thôn La Tiến, xã
Tân Hương,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Kỹ

thuật y tế Hải
Dương

Điều
dưỡng

Điều
dưỡng đa

khoa

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nghiệp vụ

Y

Phòng Y tế,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh



5 Đào Thị Hương 13/05/1997 Nữ Kinh

Thôn Mai Xá,
xã Hiệp Lực,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Mai Xá, xã
Hiệp Lực, huyện
Ninh Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế - Kỹ thuật
Công nghiệp

Công
nghệ
thực
phẩm

Công
nghệ thực

phẩm

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Vệ sinh an
toàn thực

phẩm

Phòng Y tế,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

6
Nguyễn Thị
Duyên

17/09/1987 Nữ Kinh

Thôn Hiệp Thọ,
xã Hiệp Lực,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Hiệp Thọ,
xã Hiệp Lực,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Đông

Đô

Công
nghệ môi

trường

Công
nghệ môi

trường

Tiếng
Anh C

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
môi trường

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

7
Phạm Thị Hương
Hồi

05/11/1991 Nữ Kinh

Tranh Xuyên, xã
Đồng Tâm,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Tranh Xuyên, xã
Đồng Tâm, huyện
Ninh Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Công

Đoàn
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Thi đua -

Khen
thưởng

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

8 Đào Thùy Linh 18/01/1991 Nữ Kinh

Trịnh Xuyên,
huyện Nghĩa

An, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Trịnh Xuyên,
huyện Nghĩa An,

huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Điện

Lực

Tài
chính -
Ngân
hàng

Tài chính
- Ngân
hàng

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Chuyên
trách giúp
Hội đồng
nhân dân

 Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

9 Hà Thị Hằng 05/11/1983 Nữ Kinh

Thôn Ngọc Hòa,
xã Vĩnh Hòa,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Xóm 8 thôn Ngọc
Hòa, xã Vĩnh

Hòa, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Sư
phạm Huế

Sư phạm
Giáo dục
chính trị

Sư phạm
Giáo dục
chính trị

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Tôn giáo

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

10 Vũ Tuấn Dương 23/12/1989 Nam Kinh

Tranh Xuyên, xã
Đồng Tâm,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Tranh Xuyên, xã
Đồng Tâm, huyện
Ninh Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế Quốc dân

Kinh tế
Kinh tế
Đầu tư

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính tổng

hợp

 Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



11 Nguyễn Văn Tú 09/10/1991 Nam Kinh

Thôn 4, xã Tân
Hương, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Thôn 4, xã Tân
Hương, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Kinh tế
Nông
nghiệp

Kinh tế
Nông
nghiệp

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Theo dõi
xây dựng
nông thôn

mới

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT, UBND
huyện Ninh

Giang

Không Không
Tiếng
Anh

12
Nguyễn Trọng
Lượng

19/10/1991 Nam Kinh

Thôn An Cúc,
xã Kiến Quốc,

huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Thôn An Cúc, xã
Kiến Quốc, huyện
Ninh Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học

Đại học Công
nghiệp Hà

Nội Công
nghệ

thông tin

Khoa học
máy tính Chứng

chỉ
TOEIC

C

Đại học
Công nghệ
thông tin

 Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
AnhHọc viện

Công nghệ
thông tin

Bách Khoa

Quản trị
mạng

13
Nguyễn Thị Mai
Linh

19/03/1992 Nữ Kinh

Xóm 5 thôn
Ngọc Hòa, xã

Vĩnh Hòa,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Xóm 5 thôn Ngọc
Hòa, xã Vĩnh

Hòa, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Công

nghiệp Hà
Nội

Tài
chính -
Ngân
hàng

Tài chính
- Ngân
hàng

Chứng
chỉ

TOEIC
230

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Chuyên
trách giúp
Hội đồng
nhân dân

 Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

14 Nguyễn Văn Khởi 28/02/1997 Nam Kinh

Lê Xá, Nguyệt
Đức, Thuận

Thành, tỉnh Bắc
Ninh

Lê Xá, Nguyệt
Đức, Thuận

Thành, tỉnh Bắc
Ninh

Đại học
ĐH sư phạm
Thái Nguyên

Giáo dục
chính trị

Giáo dục
chính trị

TOEF
L ITP
353
(A2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Tôn giáo

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

15
Trần Thị Kim
Oanh

01/10/1990 Nữ Kinh
Xã Tống Phan,
huyện Phù Cừ,
tỉnh Hưng yên

Phố Xích Đằng,
phường Lam Sơn,
thành phố Hưng
Yên, tỉnh Hưng

Yên

Kỹ sư
ĐH Kinh tế

kỹ thuật công
nghiệp

Công
nghệ
thực
phẩm

công
nghệ thực

phẩm

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý vệ
sinh an

toàn thực
phẩm

Phòng Y tế,
UBND huyện
Ninh Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



16 Nguyễn Thị Hạnh 13/4/1998 Nữ Kinh

Thôn Kim Húc,
xã Hồng Đức,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Kim Húc, xã
Hồng Đức, huyện
Ninh Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Kinh tế

và PTNT

Kinh tế
nông

nghiệp

Tiếng
Anh
B2

Chứng
chỉ tin
học đạt
chuẩn

kỹ năng

Theo dõi
xây dựng
nông thôn

mới

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT, UBND
huyện Ninh

Giang

Không Không
Tiếng
Anh

UBND HUYỆN
CẨM GIÀNG 27

1 Đỗ Thị Bích Ngọc 19/4/1990 Nữ Kinh

Khu Thống
Nhất, thị trấn

Lai Cách, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Khu Thống Nhất,
thị trấn Lai Cách,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Công
nghệ Đông Á

Kế toán Kế toán

Chứng
chỉ

TOEF
L ITP
380

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài
chính - kế

hoạch, UBND
huyện Cẩm

Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

2 Vũ Quang Thiều 24/7/1990 Nam Kinh

Xóm mới, thôn
Tràng Kỹ, xã
Tân Trường,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

Xóm mới, thôn
Tràng Kỹ, xã Tân

Trường, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế - Kỹ thuật
Công nghiệp

Công
nghệ

Thông
tin

Công
nghệ

Thông tin

TOEIC
255

Bậc II
(A2),

Đại học
CNTT

Công nghệ
Thông tin

Văn phòng
HĐND-

UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

3
Trần Thị Như
Quỳnh

15/12/1990 Nữ Kinh

Thôn Hoàng
Đường, thị trấn
Lai Cách, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Thôn Hoàng
Đường, thị trấn
Lai Cách, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Hải

Phòng
Kinh tế

Kinh tế
Vận tải
và Dịch

vụ

Chứng
chỉ

TOEF
L ITP
403

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Giao thông

vận tải

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Cẩm Gàng

Không Không
Tiếng
Anh

4 Hoàng Đức Giang 15/12/1985 Nam Kinh

Số 52, ngõ 133
Trương Mỹ, khu
9, phường Phạm
Ngũ Lão, thành
phố Hải Dương

Số 52, ngõ 133
Trương Mỹ, khu
9, phường Phạm
Ngũ Lão, thành
phố Hải Dương

Đại học
Đại học giao
thông vận tải

Hà Nội

Kỹ thuật
Môi

trường

Kỹ thuật
Môi

trường

Chứng
chỉ

TOEF
L ITP
380

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Môi

trường

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



5 Lê Thị Oanh 04/11/1986 Nữ Kinh

Thôn Phú Xá,
xã Tân Trường,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Thôn Phú Xá,  xã
Tân Trường,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Nông
nghiệp I Hà

Nội

Khoa
học Đất

Khoa học
Đất

Chứng
chỉ

TOEF
L ITP
380

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý về
trồng trọt
(Bảo vệ
thực vật)

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT, UBND
huyện Cẩm

Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

6
Phạm Tiến Đạt
Sơn

07/6/1991 Nam Kinh

Xóm 2, thôn
Quý Dương, xã

Tân Trường,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

Xóm 2, thôn Quý
Dương, xã Tân
Trường, huyện

Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Thủy
Lợi Hà Nội

Kỹ thuật
Tài

nguyên
nước

Thiết kế
dự án

Thủy lợi

Chứng
chỉ

TOEF
L ITP
403

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
nguyên
nước,

khoáng sản

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

7 Nguyễn Văn Lực 15/12/1990 Nam Kinh

Thôn Hàm Hy,
xã Cộng Lạc,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Thôn Hàm Hy, xã
Cộng Lạc, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học

Thương Mại

Quản trị
kinh

doanh

Quản trị
doanh
nghiệp
thương

mại

Tiếng
Anh

Bậc 2
Theo
khung
NLNN

VN

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Công

nghiệp,
tiểu thủ

công
nghiệp

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Cẩm Gàng

Không Không
Tiếng
Anh

8 Trần Văn Hiệp 12/12/1997 Nam Kinh

Số 150, Lý
Thánh Tông,
phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Số 150, Lý Thánh
Tông, phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Học viện

Hành chính
Kế toán

Kiểm
toán

Toeic
420  -
Bậc II
Theo
khung
NLNN

VN

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Giải quyết
khiếu nại

tố cáo

Thanh tra,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

9
Phạm Thị Bích
Diệp

28/02/1985 Nữ Kinh

Thôn Hoàng
Đường, thị trấn
Lai Cách, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Thôn Hoàng
Đường, thị trấn
Lai Cách, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Nông
nghiệp I Hà

Nội

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

TOEF
L ITP
403

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



10
Phạm Thị Phương
Hoa

05/10/1992 Nữ Kinh

Khu đô thị Việt
Mỹ, thị trấn Lai

Cách, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Khu đô thị Việt
Mỹ, thị trấn Lai

Cách, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

TOEF
L ITP
403

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

11 Trần Quỳnh Hoa 03/6/1993 Nữ Kinh

Khu Thống
Nhất, thị trấn

Lai Cách, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh

Hải Dương

Khu Thống Nhất,
thị trấn  Lai Cách,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Công

đoàn
Quản trị

Quản trị
kinh

doanh

TOEF
L ITP
417

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Công

nghiệp,
tiểu thủ

công
nghiệp

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Cẩm Gàng

Không Không
Tiếng
Anh

12
Bùi Thị Mai
Hương

06/7/1990 Nữ Kinh

NV 9.25 đường
Tôn Thất

Thuyết, Khu đô
thị Tuệ Tĩnh,
phường Cẩm

Thượng, thành
phố Hải Dương

Số nhà 20 NV
9.25 đường Tôn

Thất Thuyết, Khu
đô thị Tuệ Tĩnh,

phường Cẩm
Thượng, thành
phố Hải Dương

Đại học
Đại học Dân

lập Hải Phòng
Kinh tế

Kế toán-
Kiểm
toán

TOEF
L ITP
403

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Thương

Mại

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Cẩm Gàng

Không Không
Tiếng
Anh

13 Trần Trung 29/10/1980 Nam Kinh

Số nhà 16, ngõ
245, Phố Bình
Lộc, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Số nhà 16, ngõ
245, Phố Bình

Lộc, phường Tân
Bình, thành phố

Hải Dương

Đại học
Đại học Kiến
trúc Hà nội

Xây
dựng dân

dụng
Công

nghiệp

Xây dựng
dân dụng

Công
nghiệp

Tiếng
Anh B
(Tươn

g
đương
bậc 2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Cẩm Gàng

Không Không
Tiếng
Anh

14 Nguyễn Đình Lộc 17/9/1992 Nam Kinh
Thị trấn Tây

Đằng, huyện Ba
Vì, Hà Nội

Thôn Cầu Bã, Thị
trấn Tây Đằng,

huyện Ba Vì, Hà
Nội

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

Tiếng
Anh
A2

Kỹ năng
sử dụng
CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



15 Nguyễn Thị Thảo 09/8/1990 Nữ Kinh

Khu 14 phường
Ngọc Châu,

thành phố Hải
Dương

Khu 14 phường
Ngọc Châu, thành

phố Hải Dương
Kỹ sư

Đại học TN
và MT Hà Nội

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

TOEIC
155

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

16 Nguyễn Xuân Vũ 26/8/1984 Nam Kinh

Xã Mão Điền,
huyện Thuận

Thành, tỉnh Bắc
Ninh

Số 124 Lê Văn
Hưu, phường Tứ
Minh, thành phố

Hải Dương

Đại học
ĐH Lâm
Nghiệp

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

Tiếng
Anh B

Tin học
B

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Con
thương
binh và
con nạn

nhân chất
độc màu
da cam

Không
Tiếng
Anh

17
Nguyễn Thị Hải
Yến

01/12/1994 Nữ Kinh
Thành phố Hải

Dương

Số 3, ngõ 60
Trương Hán Siêu,

phường Quang
Trung, thành phố

Hải Dương

Đại học
ĐH Hải
Dương

Kế toán
Kế Toán
tổng hợp

Tiếng
Anh
A2

Tin học
B

Quản lý
kinh tế và
tư nhân

Phòng Tài
chính - kế

hoạch, UBND
huyện Cẩm

Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

18 Nguyễn Thị Hà 30/5/1987 Nữ Kinh

Thị trấn Lai
Cách, huyện

Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương

Thị trấn Lai Cách,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

Đại học
ĐH Nông

nghiệp
Khoa

học đất
Khoa học

đất

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Về trồng

trọt

Phòng Nông
nghiệp và

PTNT, UBND
huyện Cẩm

Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

19 Đặng Văn Hưng 10/01/1990 Nam Kinh

Quang Thành,
thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Quang Thành, thị
xã Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương
Đại học

ĐH Kiến Trúc
HN

Môi
trường

Kỹ Thuật
môi

trường đô
thị

Toeic
205

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
môi trường

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



20
Nguyễn Thị Linh
Chi

01/02/1994 Nữ Kinh

Số 244, phố
Hồng Châu,
phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Số 244, phố Hồng
Châu, phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Kỹ sư
ĐH Lâm
Nghiệp

QL đất
đai

QL đất
đai

Tiếng
Anh

Bậc 2
(A2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Con
thương

binh
hạng A
(thương
tật 1/8)

Không
Tiếng
Anh

21 Triệu Thị Hồng 28/11/1996 Nữ Kinh
Xã Đặng Lễ,

huyện Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên

Thôn An Trạch,
xã Đặng Lễ,

huyện Ân Thi,
tỉnh Hưng Yên

Đại học

ĐH Tài
Nguyên và

Môi Trường.
TP HCM

Quản lý
đất đai

Địa chính
Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

22
Nguyễn Quang
Huy

11/02/1993 Nam Kinh
Xã Hà Kỳ,

huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

Xã Hà Kỳ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương
Đại học

Học viện
Nông nghiệp

Việt Nam

QL đất
đai

QL đất
đai

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

23 Lê Thu Hằng 18/6/1993 Nữ Nùng

Số nhà 99 khu
Giữa, thị trấn

Nước Hai,
huyện Hoà An,
tỉnh Cao Bằng

Phòng 205 nhà
B1, TTĐS, ngõ

2B, Khâm Thiêm,
Quận Đống đa,

thành phố Hà Nội

Đại học
ĐH Nông lâm
Thái Nguyên

QL đất
đai

QL đất
đai

TOEIC
300

(tương
đương

A2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

dân tộc
Nùng

Không
Tiếng
Anh

24
Nguyễn Vũ Anh
Đào

21/12/1994 Nữ Kinh

Khu 2, thị trấn
Ninh Giang,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Khu 2, thị trấn
Ninh Giang,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

QL đất
đai

QL đất
đai

Tiếng
Anh

bậc 3/6

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

25
Phạm Thị Vân
Anh

21/3/1993 Nữ Kinh

Xã Thanh
Quang, huyện
Thanh Hà, Hải

Dương

Xã Thanh Quang,
huyện Thanh Hà,

Hải Dương
Đại học

ĐH Công
Nghiệp HN

Kế toán Kế toán
TOEIC

495

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Giải quyết
khiếu nại

tố cáo

Thanh tra,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



26
Hoàng Thị Thu
Hiền

21/8/1997 Nữ Kinh

Số nhà 87 phố
Hoàng Lộc,
phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 87 phố
Hoàng Lộc,

phường Lê Thanh
Nghị, thành phố

Hải Dương

Đại học
ĐH Khoa học

Tự nhiên
QL đất

đai
QL đất

đai
Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

27 Vũ Lê Ngọc Hải 03/12/1992 Nữ Kinh

Thị trấn Thanh
Miện, huyện
Thanh Miện,

tỉnh Hải Dương

Số nhà 61 Nguyễn
Viết Xuân,

phường Tân Bình,
thành phố Hải

Dương

Đại học
ĐH Hải
Dương

Kế toán Kế toán
Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Giải quyết
khiếu nại

tố cáo

Thanh tra,
UBND huyện
Cẩm Giàng

Không Không
Tiếng
Anh

UBND HUYỆN
BÌNH GIANG 26

1 Vũ Xuân Bách 30/8/1987 Nam Kinh

Số nhà 148 Lê
Chân, phường

Phạm Ngũ Lão,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 148 Lê
Chân, phường

Phạm Ngũ Lão,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Đại học Hải

Dương
Kế toán

Kế toán
tổng hợp

TOEF
L ITP
tương
đương

A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý thi
đua - khen

thưởng

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

2 Lê Thị Thu Trang 29/3/1998 Nữ Kinh

Xã Vĩnh Hưng,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Quán Gỏi, xã
Vĩnh Hưng, huyện
Bình Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học

Thành Đông
Luật

kinh tế
Luật kinh

tế
Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
chính

quyền địa
phương và
công tác

thanh niên

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

3
Trần Minh
Phương

05/12/1994 Nam Kinh

Xã Đoàn Tùng,
huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải
Dương

Xã Đoàn Tùng,
huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải
Dương

Đại
học;

Thạc sĩ

Đại học Quốc
gia Hà Nội

Luật

Luật hình
sự và tố

tụng hình
sự

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
chính

quyền địa
phương và
công tác

thanh niên

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



4 Nguyễn Thị Đan 17/10/1996 Nữ Kinh

Số 40 khu dân
cư số 1, thị trấn
Kẻ Sặt, huyện

Bình Giang, tỉnh
Hải Dương

Số 40 khu dân cư
số 1, thị trấn Kẻ
Sặt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Quốc

tế Bắc Hà
Kế toán Kế toán

Toeic
305
điểm

(tương
đương
Bậc 2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Tài chính -
Ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Bình

Giang

Không Không
Tiếng
Anh

5
Nguyễn Thị Thúy
Nga

03/01/1992 Nữ Kinh

Số 19 phố Đỗ
Hành, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Số 19 phố Đỗ
Hành, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Đại học
Đại học Hải

Dương
Kế toán

Kế toán
tổng hợp

Tiếng
Anh
A2

Tin học
ứng
dụng

trình độ
B

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Bình

Giang

Không Không
Tiếng
Anh

6 Lê Thị Hương 04/10/1997 Nữ Kinh

Thôn Quàn, xã
Bình Xuyên,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Quàn, xã
Bình Xuyên,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học

Đại học Khoa
học tự nhiên -
ĐH Quốc gia

Hà Nội

Công
nghệ kỹ
thuật hóa

học

Công
nghệ kỹ
thuật hóa

học

Toeic
270
điểm

(tương
đương
Bậc 2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
nguyên
nước,

khoáng sản

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

7 Phạm Hữu Quyết 31/10/1984 Nam Kinh

Thôn Lương
Ngọc, xã Thúc
Kháng, huyện

Bình Giang, tỉnh
Hải Dương

Thôn Lương
Ngọc, xã Thúc
Kháng, huyện

Bình Giang, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Kiến
trúc Hà Nội

Xây
dựng dân

dụng
công

nghiệp

Xây dựng
dân dụng

công
nghiệp

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và hạ tầng,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

8 Vũ Công Hậu 29/7/1993 Nam Kinh

Thôn Lý Đỏ, xã
Tân Việt, huyện
Bình Giang, tỉnh

Hải Dương

Thôn Lý Đỏ, xã
Tân Việt, huyện
Bình Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học

Phương Đông

Kỹ thuật
công

trình xây
dựng

Xây dựng
dân dụng

công
nghiệp

Tiếng
Anh B

Tin học
ứng

dụng B

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và hạ tầng,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



9 Vũ Văn Tiến 29/01/1990 Nam Kinh
Xã Cổ Bì, huyện
Bình Giang, tỉnh

Hải Dương

Thôn Ô Xuyên, xã
Cổ Bì, huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thạc sĩ
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Khoa
học cây
trồng

Khoa học
cây trồng

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
trồng trọt
(Bảo vệ
thực vật)

Phòng Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn,

UBDN huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

10 Nguyễn Thị Hợi 27/02/1983 Nữ Kinh

Xã Thái Hòa,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Trung, xã
Thống Nhất,

huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Thạc sĩ
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Khoa
học cây
trồng

Khoa học
cây trồng

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
trồng trọt
(Bảo vệ
thực vật)

Phòng Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn,

UBDN huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

11 Nghiêm Thị Thu 17/10/1982 Nữ kinh

Đội 4, thôn Vạc,
xã Thái Học,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đội 4, thôn Vạc,
xã Thái Học,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Kinh

tế

Tài
chính -
Ngân
hàng

Tài chính
-Ngân
hàng

Toefl
363
điểm

(tương
đương
bậc 2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

12 Nguyễn Xuân Hải 04/01/1990 Nam Kinh

Thôn Nhữ Thị,
xã Thái Hòa,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Phòng Lao động,
Thương binh và

Xã hội huyện
Bình Giang, số

55, đường Phạm
Ngũ Lão, thị trấn

Kẻ Sặt, huyện
Bình Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế quốc dân

Quản trị
kinh

doanh

Quản trị
kinh

doanh
quốc tế

Tiếng
Anh

tương
đương
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý về
lao động,
việc làm
và dạy
nghề

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



13
Bùi Thị Phương
Dung

31/8/1995 Nữ Kinh

Thôn Nhữ Thị,
xã Thái Hòa,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Phòng Tài nguyên
và Môi trường

huyện Bình
Giang, số 55,

đường Phạm Ngũ
Lão, thị trấn Kẻ
Sặt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Lâm

nghiệp
Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

Toeic
180
điểm

(bậc 2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Giải quyết
khiếu nại

tố cáo

Thanh tra,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

14 Phạm Thị Phước 01/10/1987 Nữ Kinh

Xã Thúc Kháng,
huyện Bình

Giang , tỉnh Hải
Dương

Số nhà 12, ngõ 27
đường Bạch

Đằng, phường
Chương Dương,

quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội

Thạc sĩ
Trường Đại
học Nông

nghiệp

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

Tiếng
Anh
B1

Tn học
Văn

phòng B

Giải quyết
khiếu nại

tố cáo

Thanh tra,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

15 Nguyễn Mạnh Tú 06/6/1986 Nam Kinh

Thôn Trâm Khê,
xã Thái Hòa,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Trâm Khê,
xã Thái Hòa,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế quốc dân

Kế toán
Kế toán
tổng hợp

Tiếng
Anh

tương
đương

A2
khung
Châu
Âu

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thanh tra
Thanh tra,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

16 Phạm Đình Hiệu 10/01/1985 Nam Kinh

Thôn Nhân Kiệt,
xã Hùng Thắng,

huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Thôn Nhân Kiệt,
xã Hùng Thắng,

huyện Bình
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Dân

lập Hải phòng

Xây
dựng dân

dụng
công

nghiệp

Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp

Tiếng
Anh

tương
đương

A2
khung
Châu
Âu

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thanh tra
Thanh tra,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



17 Phạm Thị Hằng 06/9/1988 Nữ Kinh

Khu thượng, thị
trấn Kẻ Sặt,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Khu thượng, thị
trấn Kẻ Sặt, huyện
Bình Giang, tỉnh

Hải Dương

Đại học Đại học Vinh Luật Luật

Tương
đương

A2
khung
Châu
Âu

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính một

cửa

Văn phòng
Huyện ủy -

HĐND&UBN
D huyện Bình

Giang

Không Không
Tiếng
Anh

18 Đào Duy Khánh 27/4/1996 Nam Kinh

Xã Tráng Liệt,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Số 7 khu dân cư
mới cạnh kho bạc,

thị trấn Kẻ Sặt,
huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Học viện kỹ
thuật quân sự

Công
nghệ

thông tin

Công
nghệ dữ

liệu

Tiếng
Anh
A2

Đại học
Công nghệ
thông tin

Văn phòng
Huyện ủy -

HĐND&UBN
D huyện Bình

Giang

Không Không
Tiếng
Anh

19
Phạm Thị Bích
Lan

05/6/1998 Nữ Kinh

561 Lê Thanh
Nghị, phường

Lê Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Số 11, ngõ 344
đường Trường

Chinh, thành phố
Hải Dương

Đại học ĐH Luật HN Luật Luật
Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Trợ giúp
pháp lý và
hòa giải ở

cơ sở

Phòng Tư
pháp, UBND
huyện Bình

Giang

Không Không
Tiếng
Trung
Quốc

20 Nguyễn Lê Hoàn 18/9/1997 Nam Kinh

Thôn Cao Duệ,
xã Nhật Tân,

huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Thôn Cao Duệ, xã
Nhật Tân, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương

Đại học
ĐH Kiểm sát

Hà Nội
Luật Luật

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Trợ giúp
pháp lý và
hòa giải ở

cơ sở

Phòng Tư
pháp, UBND
huyện Bình

Giang

Không Không
Tiếng
Anh

21 Phạm Khánh Linh 06/12/1998 Nữ Kinh

Khu Lê Bình,
thị trấn Thanh
Miện, huyện
Thanh Miện,

tỉnh Hải Dương

Khu Lê Bình, thị
trấn Thanh Miện,

huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải

Dương

Đại học
ĐHKD và

CNHN

Tài
chính -
ngân
hàng

Tài chính
Toeic
235

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và Bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

22
Nguyễn Thị Thu
Giang

28/10/1998 Nữ Kinh

35/1 Quyết
Thắng, phường
Nguyễn Trãi,
thành phố Hải

Dương

35/1 Quyết
Thắng, phường
Nguyễn Trãi,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Học viện An

ninh nhân dân
Luật

Pháp Luật
hình sự

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Tôn giáo

Phòng Nội vụ,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



23
Nguyễn Thu
Trang

10/4/1998 Nữ Kinh

Thôn Đồng, xã
An Thượng,

thành phố Hải
Dương

Số 23 Đoàn Đình
Duyệt, phường

Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Đại học
ĐH Văn Hóa

HN
Luật Luật

IELTS
(tương
đương

B2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Trợ giúp
pháp lý và
hòa giải ở

cơ sở

Phòng Tư
pháp, UBND
huyện Bình

Giang

Không Không
Tiếng
Anh

24 Vũ Thanh Hải 10/01/1994 Nam Kinh

Thôn Mòi, xã
Vĩnh Hưng,
Huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thôn Mòi, xã
Vĩnh Hưng,
Huyện Bình

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Học viện

Ngân hàng

Tài
chính
Ngân
hàng

Tài chính
Ngân
hàng

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và Bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

25
Nguyễn Thị Lan
Hương

26/5/1994 Nữ Kinh
Gia khánh,

huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Thôn Gia Bùi, xã
Gia khánh, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

QL đất
đai

QL đất
đai

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Giải quyết
khiếu nại

tố cáo

Thanh tra,
UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

26
Nguyễn Ngọc
Quỳnh Nhung

08/8/1996 Nữ Kinh

41/2 Mai Lão
Bạng, phường
13, Quận Tân

Bình, thành phố
Hồ Chí Minh

41/2 Mai Lão
Bạng, phường 13,
Quận Tân Bình,

thành phố Hồ Chí
Minh

Đại học
ĐH Luật
TPHCM

Quản trị
kinh

doanh

Quản trị
kinh

doanh

TOEIC
525

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý về
lao động
việc làm
và dạy
nghề

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Bình Giang

Không Không
Tiếng
Anh

UBND HUYỆN
TỨ KỲ 31

1 Phạm Thị Phượng 12/10/1992 Nữ Kinh
Xã Hà Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Phòng Lao động,
Thương binh và
Xã hội huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Viện Đại học
Mở Hà Nội

Kế toán Kế toán

Tiếng
Anh

tương
đương
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và Bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



2 Nguyễn Thị Yến 15/11/1990 Nữ Kinh

Thôn Phù Tinh,
xã Thanh

Quang, huyện
Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương

Thôn Phù Tinh, xã
Thanh Quang,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Sư

phạm Kĩ thuật
Hưng Yên

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

Tiếng
Anh

TOEIC
625

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và Bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

3
Nguyễn Thị Minh
Hoài

31/01/1992 Nữ Kinh
Xã Hưng Đạo,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Thôn Xuân Nẻo,
xã Hưng Đạo,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học

Đại học Kinh
doanh và

Công nghệ Hà
Nội

Kế toán Kế toán

Tiếng
anh
trình
độ C

Tin học
trình độ

B

Tiền lương
và Bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

4 Lưu Thị Thắm 09/11/1992 Nữ Kinh
Xã Quang Phục,

huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Khoa
học Xã hội và

Nhân văn

Lưu trữ
học và

Quản trị
văn

phòng

Lưu trữ
học và

Quản trị
văn

phòng

Tiếng
anh A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Văn thư
kiêm Lưu

trữ

Văn phòng
HĐND&UBN
D huyện Tứ

Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

5 Lê Thị Đông 08/10/1990 Nữ Kinh
Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học Đại học Vinh Luật Luật
Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính tổng

hợp

Văn phòng
HĐND&UBN
D huyện Tứ

Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

6
Nguyễn Thị
Phương Thảo

20/12/1993 Nữ Kinh
Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học

Đại họcKinh
tế - Kỹ thuật
công nghiệp

Hà Nội

Tài
chính -
Ngân
hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Chuyên
trách giúp

HĐND

Văn phòng
HĐND&UBN
D huyện Tứ

Kỳ

Con
Bệnh

binh 2/3
Không

Tiếng
Anh

7 Phạm Thị Uyên 23/10/1996 Nữ Kinh
Xã Bình Lãng,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Công

nghiệp Hà
Nội

Kỹ thuật
phần
mềm

Kỹ thuật
phần
mềm

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính một

cửa

Văn phòng
HĐND&UBN
D huyện Tứ

Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



8 Phạm Thị Duyên 08/10/1997 Nữ Kinh
Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Xã Chí Minh,
huyện Tứ Kỳ, tỉnh

Hải Dương
Đại học

Học viện
Hành chính

quốc gia

Quản lý
nhà nước

Quản lý
tổ chức
và nhân

sự

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Cải cách
hành chính

Phòng Nội vụ,
UBND huyện

Tứ Kỳ
Không Không

Tiếng
Anh

9 Vũ Đăng Dương 16/10/1997 Nam Kinh

Phường Hoàng
Diệu, thành phố
Thái Bình, tỉnh

Thái Bình

Tổ 7, phường
Hoàng Diệu,

thành phố Thái
Bình, tỉnh Thái

Bình

Đại học
Học viện

Hành chính
quốc gia

Quản lý
nhà nước

Quản lý
nhà nước
về đô thị

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Cải cách
hành chính

Phòng Nội vụ,
UBND huyện

Tứ Kỳ
Không Không

Tiếng
Anh

10 Đặng Sùng Bảo 24/7/1989 Nam Kinh
Xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Thôn Thanh Kỳ,
xã An Thanh,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học

Đại học Kinh
doanh và

Công nghệ Hà
Nội

Tài
chính -
Ngân
hàng

Tài chính
Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

11
Nguyễn Thị Thu
Hiền

05/01/1995 Nữ Kinh

Thôn Ngọc Lâu,
xã Cẩm Hoàng,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Số 7, khu 19, thôn
Hoàng Đường, thị

trấn Lai Cách,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế quốc dân

Tài
chính -
Ngân
hàng

Tài chính
công

Tiếng
Anh

TOEIC
545

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

12 Phạm Thuỳ Linh 07/11/1991 Nữ Kinh
Thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Đường Vành đai,
thị trấn Tứ Kỳ,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học

Thành Đông
Kế toán Kế toán

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý kế
hoạch và

đầu tư

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

13 Vũ Văn Toản 30/01/1994 Nam Kinh
Xã Quang Khải,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Phòng Tài chính -
Kế hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Hải

Dương

Tài
chính -
Ngân
hàng

Tài chính
- Ngân
hàng

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý kế
hoạch và

đầu tư

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



14
Nguyễn Ngọc
Nghiêm

18/04/1988 Nam Kinh

Thị tứ Quang
Phục, xã Quang
Phục, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Thị tứ Quang
Phục, xã Quang
Phục, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Xây

dựng

Xây
dựng dân
dụng và

Công
nghiệp

Xây dựng
dân dụng
và Công
nghiệp

Tiếng
Anh
230
điểm

(tương
đương

A2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

15
Nguyễn Minh Bảo
Ngọc

08/9/1997 Nam Kinh

Thôn An Nhân
Đông, thị trấn
Tứ Kỳ, huyện

Tứ Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Số nhà 250 đường
391, thôn An

Nhân Đông, thị
trấn Tứ Kỳ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

Tiếng
Anh

TOEIC
290

(tương
dương

A2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện

Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

16 Phạm Thị Lành 05/01/1984 Nữ Kinh

Xã Thanh Hồng,
huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Thôn Phúc Giá, xã
Thanh Quang,

huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Nông

nghiệp
Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện

Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

17 Khương Tùng Ân 07/05/1986 Nam Kinh

Thôn Thượng
Hải, xã Bình

Lãng, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Thôn Thượng Hải,
xã Bình Lãng,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Kỹ

thuật y tế Hải
Dương

Kỹ thuật
hình ảnh

y học

Kỹ thuật
hình ảnh

y học

Tiếng
Anh

tương
đương

A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nghiệp vụ

y

Phòng Y tế,
UBND huyện

Tứ Kỳ
Không Không

Tiếng
Anh

18 Đặng Đỗ Mười 15/6/1991 Nam Kinh

Xã Hồng Phong,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Xã Hồng Phong,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Thạc sĩ
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện

Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



19
Nguyễn Hoàng
Kiên

24/11/1985 Nam Kinh

NV 9.25 đường
Tôn Thất

Thuyết, KĐT
Tuệ Tĩnh,

Phường Cẩm
Thượng, thành

phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Số 20 NV 9.25
đường Tôn Thất

Thuyết, KĐT Tuệ
Tĩnh, Phường
Cẩm Thượng,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Thạc sĩ,
Cử

nhân

ĐH Tổng hợp
KT điện QG

Sankt-
Peterburg"Let
i" mang tên

V.I.UNIANO
V (LENIN),
Liên bang

Nga; Thạc sĩ
Đại học Bách

Khoa

Tin học
và Kỹ

thuật tính
toán;

Thạc sĩ
Quản trị

kinh
doanh

tốt
nghiệp

Đại
học ở
nước
ngoài

Cử nhân
kỹ thuật
và công

nghệ

Hành
chính một

cửa

Văn phòng
HĐND&UBN
D huyện Tứ

Kỳ

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

20 Vũ Thị Diệp 09/10/1998 Nữ Kinh

Thôn Tranh
Đấu, xã Gia

Xuyên, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Thôn Tranh Đấu,
xã Gia Xuyên,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Học viện Tài

chính

Tài
chính -
ngân
hàng

Tài chính
- Bảo
hiểm

TOEIC
170

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

21 Nguyễn Duy Dũng 07/7/1993 Nam Kinh

Xã Vĩnh Hoà,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Xã Vĩnh Hoà,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
ĐH Hải
Dương

Kế toán
Kế Toán
tổng hợp

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và Bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

22
Trịnh Thị Thu
Trang

05/02/1998 Nữ Kinh

Thị trấn Ninh
Giang, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Thị trấn Ninh
Giang, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Đại học
ĐH Kinh tê
Quốc dân

Kế toán Kế toán
TOEIC

605

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

23 Vũ Văn Vương 16/8/1991 Nam Kinh

Thôn Địch Lễ,
xã Nam Vân,

thành phố Nam
Định, tỉnh Nam

Định

Thôn Địch Lễ, xã
Nam Vân, thành
phố Nam Định,
tỉnh Nam Định

Đại học
Học viện

Ngân hàng

Tài
chính -
ngân
hàng

Ngân
Hàng

thương
mại

TOEIC
635

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



24
Nguyễn Mạnh
Toàn

17/6/1990 Nam Kinh
Xã Thanh Hải,
huyện Thanh

Hà, Hải Dương

Xã Thanh Hải,
huyện Thanh Hà,

Hải Dương
Đại học

ĐH Kinh
doanh và công

nghệ
Kế toán Kế toán

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

25 Bùi Thị Thúy Chi 26/6/1989 Nữ Kinh

Thôn Phú Đan,
xã Tân Hương,

huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Thôn Phú Đan, xã
Tân Hương,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học
ĐH Lao động

- XH
Kế toán Kế toán

Tiếng
Anh B

Tin học
B

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

26 Vũ Hoàng Long 13/8/1998 Nam Kinh

Thôn Tiên Lữ,
xã Ngô Quyền,
huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải
Dương

Văn Xá, xã Ngô
Quyền, huyện

Thanh Miện, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Học viện hành

chính Quốc
Gia

QL Nhà
nước

QL Nhà
nước

TOEIC
255

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Cải cách
hành chính

Phòng Nội vụ,
UBND huyện

Tứ Kỳ
Không Không

Tiếng
Anh

27 Nguyễn Vân Hằng 08/6/1997 Nữ Kinh

Đội 7, thôn Dâm
Me, xã Đồng
Tâm, huyện

Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Đội 7, thôn Dâm
Me, xã Đồng

Tâm, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện Tài

chính
Kế toán

Kế toán
doanh
nghiệp

Tiếng
Anh

Bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và Bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Tứ Kỳ

con của
đối tượng

hoạt
động
kháng

chiến  bị
nhiễm

chất độc
hóa học

Không
Tiếng
Anh

28 Phạm Thị Loan 25/4/1994 Nữ Kinh

Số 1 An Dương
Vương, khu dân
cư số 3, phường
Lê Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Số 1 An Dương
Vương, khu dân
cư số 3, phường
Lê Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Học viện Tài

chính
Kế toán

Kế toán
doanh
nghiệp

Tiếng
Anh

Bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



29
Nguyễn Huệ
Hương

24/10/1995 Nữ Kinh

1/54 Tuệ Tĩnh,
phường Bình

Hàn thành phố
Hải Dương

1/54 Tuệ Tĩnh,
phường Bình Hàn

thành phố Hải
Dương

Đại học
ĐH Tài chính

Ngân hàng
HN

Kế toán Kế toán
TOEIC

495
Tin học

B

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

30
Nguyễn Thị Hải
Hà

24/7/1996 Nữ Kinh

Thị trấn Thanh
Hà, huyện

Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương

Thị trấn Thanh
Hà, huyện Thanh

Hà, tỉnh Hải
Dương

Đại học
ĐH Nông
nghiệp HN

Quản lý
đất đai

QL đất
đai

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND huyện

Tứ Kỳ

Không Không
Tiếng
Anh

31 Vũ Tùng Lâm 03/7/1994 Nam Kinh

53 Lê Thánh
Tông, phường

Lê Thanh Nghị,
Thành phố Hải

Dương

1.20 Khu đô thị
mới Tuệ Tĩnh,

phường Bình Hàn,
thành phố Hải

Dương

Đại học
ĐH Quốc Gia

HN
KD

Quốc tế
Đại
học
(học
bằng
Tiếng
Anh)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý kế
hoạch và

đầu tư

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Tứ Kỳ

Không
Miễn thi

ngoại
ngữThạc sĩ

Học viện Tài
chính

Kinh tế
Tài chính

ngân
hàng

UBND THỊ XÃ
KINH MÔN 19

1
Nguyễn Thanh
Hòa

18/02/1997 Nam Kinh

Phường An Lưu,
thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số 9 Hữu Nghị,
Khu dân cư Kinh
Hạ, phường An
Lưu, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học xây

dựng

Công
nghệ kỹ

thuật
môi

trường

Công
nghệ kỹ

thuật môi
trường

TOEF
L ITP
370

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thanh tra
Thanh tra thị
xã Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

2
Nguyễn Thanh
Lịch

19/3/1995 Nữ Kinh

Số 86, phố Giáp
Sơn, phường An
Lưu, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số 86, phố Giáp
Sơn, phường An
Lưu, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Đại học

Đại học tài
nguyên và
môi trường

Hà Nội

Công
nghệ kỹ

thuật
môi

trường

Kỹ thuật
kiểm soát
ô nhiễm

môi
trường

TOEF
L ITP
367

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thanh tra
Thanh tra thị
xã Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



3 Hà Thị Tâm Anh 22/12/1998 Nữ Kinh

Số 168 phố
Quang Trung,

phường An Lưu,
thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số 168 phố Quang
Trung, phường An
Lưu, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Đại học

Đại học tài
nguyên và
môi trường

Hà Nội

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

TOEF
L ITP
390

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thanh tra
Thanh tra thị
xã Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

4 Bùi Thị Thu 22/7/1987 Nữ Kinh

Khu dân cư
Phúc Lâm,

phường An Lưu,
thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số nhà 78 đường
Nguyễn Trãi, Khu
dân cư Phúc Lâm,
phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Đại học
 Đại học  Luật

Hà Nội
Luật Luật

TOEF
L ITP
363

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Phổ biến
theo dõi và

thi hành
pháp luật

Phòng Tư
pháp, UBND
thị xã Kinh

Môn

Không Không
Tiếng
Anh

5
Hoàng Thị Thu
Hằng

15/02/1990 Nữ Kinh

Khu dân cư
Hiệp Thạch,
phường Hiệp

Sơn, thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải

Dương

Khu dân cư Hiệp
Thạch, phường
Hiệp Sơn, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
 Đại học  Luật

Hà Nội
Luật Luật

TOEF
L ITP
390

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính tư

pháp

Phòng Tư
pháp, UBND
thị xã Kinh

Môn

Không Không
Tiếng
Anh

6 Lê Thùy Giang 20/11/1993 Nữ Kinh

Khu dân cư An
Cường, phường
Hiệp Sơn, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Khu dân cư An
Cường, phường
Hiệp Sơn, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
 Đại học Hải

Phòng
Kinh tế

Kinh tế
xây dựng

Tiếng
Anh B

Trung
cấp

Công
nghệ

thông tin

Quản lý
xây dựng

Phòng Quản
lý đô thị,

UBND thị xã
Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

7 Phạm Đình Đại 16/9/1997 Nam Kinh

Phường An Lưu,
thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số 34, ngõ 158,
đường Nguyễn

Đại Năng, phường
An Lưu, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học xây

dựng
Kinh tế

xây dựng
Kinh tế

xây dựng

TOEF
L ITP
393

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
xây dựng

Phòng Quản
lý đô thị,

UBND thị xã
Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



8 Đồng Văn Thành 30/7/1979 Nam Kinh

Thôn Thái
Mông, xã Quang

Thành, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Thôn Thái Mông,
xã Quang Thành,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Giao
thông vận tải

Xây
dựng cầu

đường

Xây dựng
cầu

đường

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
giao thông

vận tải

Phòng Quản
lý đô thị,

UBND thị xã
Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

9 Trần Đức Hiệp 10/6/1989 Nam Kinh

Xóm 8, thôn
Đồng Quan, xã
Quang Thành,

thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải

Dương

Xóm 8, thôn Đồng
Quan, xã Quang

Thành, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Xây

dựng

Xây
dựng cầu

đường

TOEF
L ITP
387

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
xây dựng

Phòng Quản
lý đô thị,

UBND thị xã
Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

10 Vũ Văn Minh 02/01/1985 Nam Kinh

Khu dân cư
Kinh Hạ,

phường An Lưu,
thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số 275 Trần Hưng
Đạo, Khu dân cư
Kinh Hạ, phường

An Lưu, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Giao
thông vận tải

Xây
dựng cầu

đường

Xây dựng
đường bộ

TOEF
L ITP
343

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
giao thông

vận tải

Phòng Quản
lý đô thị,

UBND thị xã
Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

11 Trần Thị Hiếu 10/01/1989 Nữ Kinh

Khu dân cư
Kinh Hạ,

phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn

Số 111 đường
Hữu Nghị, Khu

dân cư Kênh Hạ,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Học viện hành

chính

Hành
chính
học

Tài chính
công

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
thị xã Kinh

Môn

Không Không
Tiếng
Anh

12 Vũ Đức Thái 18/8/1992 Nam Kinh

Số 233 đường
Trần Hưng Đạo,

Khu dân cư
Kinh Hạ,

phường An Lưu,
thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số 233 đường
Trần Hưng Đạo,
Khu dân cư Kinh
Hạ, phường An
Lưu, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học xây

dựng

Kỹ thuật
công

trình xây
dựng

Xây dựng
cảng -
đường
thủy

TOEF
L ITP
400

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý kế
hoạch và

đầu tư

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
thị xã Kinh

Môn

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



13
Nguyễn Xuân
Thịnh

21/3/1991 Nam Kinh

Phường Hiến
Thành, thị xã

Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương

Khu dân cư Nam
Hà, phường Hiến

Thành, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Học viện ngân

hàng

Tài
chính -
ngân
hàng

Thanh
toán quốc

tế

TOEF
L ITP
375

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
thị xã Kinh

Môn

Không Không
Tiếng
Anh

14 Bùi Văn Trường 29/9/1993 Nam Kinh

Thôn Bãi Mạc,
xã Thượng

Quận, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Thôn Bãi Mạc, xã
Thượng Quận, thị
xã Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Học viện

nông nghiệp
Việt Nam

Khoa
học đất

Khoa học
đất

TOEF
L ITP
363

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
đất đai

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND thị xã

Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

15
Nguyễn Thị Thùy
Liên

10/10/1989 Nữ Kinh

Khu dân cư Phụ
Sơn, phường An
Lưu, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số nhà 47, ngõ
396 Trần Hưng

Đạo, Khu dân cư
Phụ Sơn, phường

An Lưu, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
 Đại học Nông

nghiệp Hà
Nội

Môi
trường

Môi
trường

TOEF
L ITP
407

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
môi trường

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND thị xã

Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

16
Trương Tuấn
Nghĩa

04/3/1995 Nam Kinh

Phường Phú
Thứ, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Số 45 Lam Sơn,
phường Phú Thứ,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Đại học

Đại học tài
nguyên và
môi trường

Hà Nội

Quản lý
Tài

nguyên
và môi
trường

Quản lý
tài

nguyên
thiên

nhiên và
du lịch

sinh thái

Tiếng
Anh B

Tin học
Văn

phòng

Quản lý tài
nguyên
nước và

khoáng sản

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND thị xã

Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

17 Lê Thị Tuyển 26/02/1989 Nữ Kinh

Khu dân cư
Quảng Trí,

phường Phạm
Thái, thị xã

Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương

Khu dân cư
Quảng Trí,

phường Phạm
Thái, thị xã Kinh

Môn, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học kinh
tế - kỹ thuật
công nghiệp

Kế toán Kế toán
TOEF
L ITP
275

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và Bảo
hiểm

Phòng Lao
động -Thương

binh và Xã
hội, UBND
thị xã Kinh

Môn

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



18 Đỗ Anh Đức 07/10/1995 Nam Kinh

Xã Tứ cường,
huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải
Dương

829 Lê Thanh
Nghị, phường Hải

Tân, thành phố
Hải Dương

Đại học
ĐH TN và
MT Hà Nội

Quản lý
Tài

nguyên
và Môi
trường

Quản lý
Môi

Trường

Tiếng
Anh
bậc 3

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
môi trường

Phòng Tài
nguyên và

Môi trường,
UBND thị xã

Kinh Môn

Không Không
Tiếng
Anh

19
Nguyễn Minh
Chiến

25/9/1991 Nam Kinh

138 Cao Bá
Quát, phường
Hải Tân, thành
phố Hải Dương

138 Cao Bá Quát,
phường Hải Tân,

thành phố Hải
Dương

Đại học ĐH Đại Nam

Tài
chính
Ngân
hàng

Ngân
Hàng

thương
mại

TOEIC
535

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Kinh tế tập
thể và tư

nhân

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
thị xã Kinh

Môn

Không Không
Tiếng
Anh

UBND HUYỆN
THANH HÀ 12

1
Nguyễn Thị Thanh
Loan

22/02/1988 Nữ Kinh

Đội 3, thôn Cam
Lộ, xã Tân Việt,

huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Đội 3, thôn Cam
Lộ, xã Tân Việt,
huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế Quốc dân

Kinh tế Kế hoạch
Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý kế
hoạch và

đầu tư

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Thanh

Hà

Con
thương

binh
Không

Tiếng
Anh

2
Bùi Thị Thanh
Hường

13/6/1989 Nữ Kinh

Xã Thanh Khê,
huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Xóm 1 Xuân An,
xã Thanh Khê,

huyện  Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Sư

phạm Hà Nội
Việt nam

học
Việt nam

học

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính tổng

hợp

Văn phòng
HĐND&UBN

D huyện
Thanh Hà

Con bệnh
binh

Không
Tiếng
Anh

3 Lê Văn Hà 16/7/1984 Nam Kinh

Xã Thanh Hải,
huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Phòng Lao động,
Thương binh và

Xã hội huyện
Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Lao

động - Xã hội
Công tác

xã hội
Công tác

xã hội

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thực hiện
chính sách
người có

công

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



4 Lê Đức Mạnh 22/9/1991 Nam Kinh
Xã Quyết

Thắng, thành
phố Hải Dương

Thôn Đông Lĩnh,
xã Quyết Thắng,

thành phố Hải
Dương

Đại học
Học viện Tài

chính

Tài
chính -
ngân
hàng

Tài chính
Doanh
nghiệp

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Thanh

Hà

Không Không
Tiếng
Anh

5
Nguyễn Văn
Quang

06/11/1995 Nam Kinh

Xã An Phượng,
huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Đội 7, thôn An
Lại, xã An

Phượng,  huyện
Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Xây

dựng

Kỹ thuật
công

trình xây
dựng

Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tâng,

UBND huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

6 Nguyễn Ngọc Anh 21/5/1995 Nam Kinh
Xã Nhân Đạo,

huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Xã Nhân Đạo,
huyện Sông Lô,
tỉnh Vĩnh Phúc

Đại học
Đại học Xây

dựng

Kỹ thuật
công

trình xây
dựng

Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tâng,

UBND huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

7 Phan Tâm Anh 06/12/1987 Nữ Kinh

Thôn Nam, xã
Hồng Lạc,

huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

4/1 Trại lẻ, Kênh
Dương, Lê Chân,

Hải Phòng
Đại học

Đại học Nông
nghiệp Hà

Nội

Kế toán
doanh
nghiệp

Kế toán
doanh
nghiệp

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Thanh

Hà

Không Không
Tiếng
Anh

8 Vũ Thị Yến 05/4/1993 Nữ Kinh
Xã Thống Nhất,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Xóm Giữa, thôn
Đươi, xã Thống
Nhất, huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải
Dương

Đại học
ĐH Sư Phạm

Hà Nội

Việt
Nam
Học

Việt Nam
Học

Cử
nhân
Tiếng
Trung
Quốc

MS
Office

Word +
Excell

Hành
chính tổng

hợp

Văn phòng
HĐND&UBN

D huyện
Thanh Hà

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

9
Nguyễn Thanh Di
Li

18/8/1996 Nữ Kinh
Xã An Đạo,

huyện Phù Ninh,
tỉnh Phú Thọ

Khu 8, xã An
Đạo, huyện Phù
Ninh, tỉnh Phú

Thọ

Đại học
ĐH Lao động
thương binh
và Xã hội

Cộng
Tác Xã

hội

Tiếng
Anh B

Tin  học
B

Thực hiện
chính sách
người có

công

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Thanh Hà

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



10 Hồ Thị Dung 22/6/1990 Nữ Kinh

Khu 6, thị trấn
Gia Lộc, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Đội 1 Nhiên Phấn,
Gia Xuyên, thành
phố Hải Dương

Đại học
ĐH Hải
Phòng

Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

TOEF
L ITP
360

Tương
đương
bậc A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Thanh

Hà

Không Không
Tiếng
Anh

11 Hoàng Thị Duyên 26/7/1996 Nữ Nùng

Thôn Khuổi
Hẩu, xã Thiện
Long, huyện

Bình Gia, Tỉnh
Lạng Sơn

Thôn Khuổi Hẩu,
xã Thiện Long,
huyện Bình Gia,
Tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Học viện Phụ
nữ Việt nam

Công tác
xã hội

Công tác
xã hội

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thực hiện
chính sách
người có

công

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Thanh Hà

dân tộc
thiểu số
(Nùng)

Không
Tiếng
Anh

12 Nguyễn Vân Anh 28/02/1997 Nữ Kinh

25 Nguyễn An,
phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

25 Nguyễn An,
phường Lê Thanh
Nghị, thành phố

Hải Dương

Đại học ĐH Điện Lực Kế toán
Kế toán
doanh
nghiệp

TOEIC
510

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính -

ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Thanh

Hà

Không Không
Tiếng
Anh

UBND HUYỆN
KIM THÀNH 6

1 Đặng Duy Dương 22/11/1991 Nam Kinh

Xã Cổ Dũng,
huyện Kim

Thành, tỉnh Hải
Dương

Xã Cổ Dũng,
huyện Kim

Thành, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Trường Đại

học Xây dựng
Quản lý

xây dựng

Kinh tế
và quản
lý đô thị

Tiếng
Anh B

Tin học
B

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

2 Trần Đăng Duy 25/10/1985 Nam Kinh

Xã Bình Dân,
huyện Kim

Thành, tỉnh Hải
Dương

Thôn Trung
Tuyến, xã Bình
Dân, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Trường Đại

học Giao
thông vận tải

Xây
dựng cầu

đường

Xây dựng
cầu

đường bộ

Tiếng
Anh
B1

Đại học
ngành
CNTT

Quản lý
giao thông

vận tải

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



3 Phạm Thị Huyền 27/6/1989 Nữ Kinh

Thị trấn Phú
Thái, huyện

Kim Thành, tỉnh
Hải Dương

Số 144 đường
Trần Hưng Đạo,
thị trấn Phú Thái,

huyện Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Trường Đại

học Quốc gia
Hà Nội

Luật học
Kinh tế -
Lao động

Tiếng
Anh C

Tin học
B

Hành
chính tổng
hợp; tiếp

nhận và xử
lý đơn thư

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

4 Trần Thị Anh 18/6/1997 Nữ Kinh

Thôn Giữa, xã
Cổ Dũng, huyện
Kim Thành, tỉnh

Hải Dương

Thôn Giữa, xã Cổ
Dũng, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Trường Đại
học Luật Hà

Nội
Luật

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính tổng
hợp; tiếp

nhận và xử
lý đơn thư

Văn phòng
HĐND và

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

5 Đỗ Văn Công 14/9/1984 Nam Kinh

Xã Đồng Cẩm,
huyện Kim

Thành, tỉnh Hải
Dương

Thôn Quảng Bình,
xã Đồng Cẩm,

huyện Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Trường Đại

học Sư phạm
Hà Nội

Ngành
Công tác

xã hội

Ngành
Công tác

xã hội

Tiếng
Anh B

Tin học
B

Quản lý về
lao động,
việc làm
và dạy
nghề

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

6
Nguyễn Trọng
Đức

11/10/1994 Nam Kinh

Lô 126.21 khu
Tây, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Lô 126.21 khu
Tây, phường Tân
Bình, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Kỹ sư
ĐH Xây

Dựng
Quản lý

xây dựng

Kinh tế
và quản
lý đô thị

TOEIC
355

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Kim Thành

Không Không
Tiếng
Anh

UBND HUYỆN
THANH MIỆN 4

1
Nguyễn Hữu
Chuẩn

09/5/1990 Nam Kinh

Số 7, đường
Trần Quốc Lặc,
phường Quang
Trung, Thành

phố Hải Dương

Số 7, đường Trần
Quốc Lặc, phường

Quang Trung,
Thành phố Hải

Dương

Đại học
ĐH Xây

Dựng

Cơ sở
Hạ tầng

Giao
thông

Cơ sở Hạ
tầng Giao

thông

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Giao thông

vận tải

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Thanh Miện

Không Không
Tiếng
Pháp

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



2 Vũ Minh Phương 23/10/1992 Nam Kinh

Thôn An Lâu,
Xã Hồng

Quang, huyện
Thanh Miện,

tỉnh Hải Dương

Thôn An Lâu, Xã
Hồng Quang,
huyện Thanh

Miện, tỉnh Hải
Dương

Đại học ĐH Điện Lực

Công
nghệ Kỹ

thuật
điện,

điện tử

Hệ thống
điện

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Công

nghiệp,
tiểu thủ

công
nghiệp

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Thanh Miện

Không Không
Tiếng
Anh

3 Phạm Hữu Vượng 05/6/1990 Nam Kinh

Khu Phù Nội,
thị trấn Thanh
Miện, huyện
Thanh Miện,

tỉnh Hải Dương

Khu Phù Nội, thị
trấn Thanh Miện,

huyện  Thanh
Miện, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện Tài

Chính

Hệ thống
Thông

tin quản
lý

Tin học
Tài chính
- Kế toán

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Tài chính -
ngân sách

Phòng Tài
chính - Kế

hoạch, UBND
huyện Thanh

Miện

Không Không
Tiếng
Anh

4 Nguyễn Duy Bách 05/10/1992 Nam Kinh

Thôn My Động
2, Hồng Phong,

Thanh Miện,
Hải Dương

Thôn My Động 2,
Hồng Phong,

Thanh Miện, Hải
Dương

Đại học
ĐH Kinh Tế
Quốc Dân

Kinh tế
Kinh tế

phát triển
Tiếng
Anh B

Ứng
dụng
văn

phòng B

Hành
chính một

cửa

Văn phòng
HĐND&UBN

D huyện
Thanh Miện

Không Không
Tiếng
Anh

UBND THÀNH
PHỐ CHÍ LINH 9

1 Phạm Văn Thắng 29/4/1987 Nam Kinh

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Số 15 đường
Đoàn Kết, phố

Thái Học 1,
phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Đại học
ĐH Giao

thông vận tải
Hà Nội

Xây
dựng cầu
- đường

GĐ Ô tô
và Sân

bay

Tiếng
Anh
A2

(Bậc 2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý hạ
tầng và

phát triển
đô thị

Phòng Quản
lý đô thị,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



2 Nguyễn Văn Vinh 16/10/1996 Nam Kinh

Phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Số nhà 10 Tôn
Đức Thắng,

phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Đại học
ĐH Công
nghệ giao

thông vận tải

Công
nghệ kỹ

thuật
giao

thông

Công
nghệ kỹ
thuật xây
dựng cầu
đường bộ

Tiếng
Anh
trình
độ B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
giao thông

vận tải

Phòng Quản
lý đô thị,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

3 Đỗ Thế Vinh 03/5/1996 Nam Kinh

Xã Thăng Long,
huyện Đông

Hưng, tỉnh Thái
Bình

Số 6, ngõ 8 Kim
Giang, Hà Nội

Đại học
ĐH Công
nghệ giao

thông vận tải

Công
nghệ kỹ

thuật
giao

thông

Công
nghệ kỹ
thuật xây
dựng cầu
đường bộ

Tiếng
Pháp
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
giao thông

vận tải

Phòng Quản
lý đô thị,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Pháp

4 Hoàng Anh Tuấn 11/12/1996 Nam Kinh

Thanh Tảo, Xã
Lê Lợi, thành
phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Thanh Tảo, Xã Lê
Lợi, thành phố

Chí Linh, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Quản trị
kinh

doanh

Quản trị
Tài chính

Tiếng
Anh
B1

(Bậc 3)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tiền lương
và bảo
hiểm

Phòng Lao
động -

Thương binh
và Xã hội,

UBND thành
phố Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

5 Cao Trọng Khởi 14/01/1997 Nam Kinh

Bắc Đẩu, xã
Hưng Đạo,

thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Bắc Đẩu, xã Hưng
Đạo, thành phố

Chí Linh, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Đại

Nam
Luật

Kinh tế
Luật Kinh

tế

Tiếng
Anh
A2

(Bậc 2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
công

nghiệp và
tiểu thủ

công
nghiệp

Phòng Kinh
tế, UBND

thành phố Chí
Linh

Không Không
Tiếng
Anh

6 Nguyễn Đức Sơn 26/7/1990 Nam Kinh

Khu dân cư Lôi
Động, phường

Cộng Hòa,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Khu dân cư Lôi
Động, phường

Cộng Hòa, thành
phố Chí Linh, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học kinh

doanh và công
nghệ Hà Nội

Tài
chính -
Ngân
hàng

Tài chính
- Ngân
hàng

Tiếng
Anh
trình
độ B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kế toán

Văn phòng
HĐND&UBN
D thành phố

Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



7 Lê Sơn Tuấn 02/6/1995 Nam Kinh

Khu dân cư Thái
Học 3, phường
Sao Đỏ, thành
phố Chí Linh,

tỉnh Hải Dương

Số nhà 8B đường
Đoàn Kết, phường
Sao Đỏ, thành phố
Chí Linh, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học

Thương mại

Tài
chính
Ngân
hàng

Tài chính
Ngân
hàng

Tiếng
Anh
A2

(Bậc 2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kế toán

Văn phòng
HĐND&UBN
D thành phố

Chí Linh

Không Không
Tiếng
Anh

8 Trần Thúy Nga 18/4/1989 Nữ Kinh
Xã Đức Xương,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Thọ Xương, xã
Đức Xương,

huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Đại học
ĐH Thành

Đông
Luật

Kinh tế
Luật Kinh

tế
Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
công

nghiệp và
tiểu thủ

công
nghiệp

Phòng Kinh
tế, UBND

thành phố Chí
Linh

Không Không
Tiếng
Anh

9
Nguyễn Trường
An

07/02/1997 Nam Kinh

Số 87 Lê Ngọc
Hân, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương

Số 87 Lê Ngọc
Hân, phường Tân
Bình, thành phố

Hải Dương

Đại học ĐH Mở HN
Luật

kinh tế
Luật kinh

tế
TOEIC

250

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
công

nghiệp và
tiểu thủ

công
nghiệp

Phòng Kinh
tế, UBND

thành phố Chí
Linh

Không Không
Tiếng
Anh

UBND THÀNH
PHỐ HẢI
DƯƠNG

1

1 Vũ Thị Hồng Vân 22/9/1997 Nữ Kinh

Số 79 Phạm
Hồng Thái,

phường Quang
Trung, thành

phố Hải Dương

Số 52, ngõ 106
đường Nguyễn
Lương Bằng,

phường Bình Hàn,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Học viện Báo
chí và Tuyên

truyền
Báo chí

Báo chí
đa

phương
tiện

Tiếng
Anh

khung
B2

Châu
Âu

Tin học
ứng
dụng

Hành
chính tổng

hợp

Văn phòng
HĐND&UBN
D thành phố
Hải Dương

Không Không
Tiếng
Anh

UBND HUYỆN
NAM SÁCH 1

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



1 Lê Minh Hoàng 01/3/1993 Nam Kinh

Số nhà 42
đường Mạc

Đĩnh Chi, thị
trấn Nam Sách,

huyện Nam
Sách, tỉnh Hải

Dương

Số nhà 42 đường
Mạc Đĩnh Chi, thị

trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học kiến

trúc
Hà Nội

Quản lý
xây dựng

Quản lý
xây dựng

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
 xây dựng

Phòng Kinh tế
và Hạ tầng,

UBND huyện
Nam Sách

không không
Tiếng
Anh

SỞ, BAN
NGÀNH 100

SỞ Y TẾ 8

1
Nguyễn Hồng
Doanh

07/9/1989 Nam Kinh

Số 98, Phố Lý
Thánh Tông,
phường Lê

Thanh Nghị,
Thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Số 98, Phố Lý
Thánh Tông,

phường Lê Thanh
Nghị, Thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học

Thăng Long

Tài
chính -
ngân
hàng

Ngân
hàng

TOEF
L ITP
tương
đương
khung
tham
chiếu
Châu

Âu A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kế toán
Phòng Kế
hoạch -Tài

chính, Sở Y tế
không không

Tiếng
Anh

2
Phạm Thị Thùy
Linh

23/11/1995 Nữ Kinh

74 Chợ con,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

55 Bạch Năng
Thi, phường Hải
Tân, thành phố

Hải Dương, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế Quốc dân

Tài
chính
ngân
hàng

Tài chính
Thạc sĩ
nước
ngoài

Thống
kê học

ứng
dụng

Kế toán
Phòng Kế
hoạch -Tài

chính, Sở Y tế
không

Miễn thi
ngoại
ngữ

3 Nguyễn Thị Thoa 13/10/1989 Nữ Kinh

Khu đô thị phía
Tây, phường

Tân Bình, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

92, đường Bế Văn
Đàn, phường Tân
Bình, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học

Đại học dân
lập Đông Đô;
Đại học Kinh
tế và Quản trị
Kinh doanh-
Đại học Thái

Nguyên

-Quan hệ
đối

ngoại;
- Kế toán

tổng
hợp.

-Quan hệ
quốc tế;

- Kế toán

Tiếng
Anh B

Tin học
Ứng

dụng cơ
bản

Văn thư
Văn phòng Sở

Y tế
không không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



4 Đoàn Trần Hòa 11/06/1994 Nam Kinh

Số nhà 5B, phố
Nguyễn Thiện
Thuật, Thành

phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Số nhà 5B, phố
Nguyễn Thiện

Thuật, Thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học

Thăng Long

Y tế
công
cộng

Y tế công
cộng

Tiếng
Anh
bậc 3

Tin học
Văn

phòng B

Thông tin
truyền

thông về
VSAT

thực phẩm

Chi cục Vệ
sinh An toàn

thực phẩm, Sở
Y tế

Con
thương
binh 4/4

không
Tiếng
Anh

5 Trịnh Thị Hải Anh 12/8/1994 Nữ Kinh
Ngọc Lâm, Tân
Kỳ, Tứ Kỳ, Hải

Dương

Ngọc Lâm, Tân
Kỳ, Tứ Kỳ, Hải

Dương
Đại học

Học viện
Nông nghiệp

Việt Nam

Kinh tê
nông

nghiệp

Kinh tế
nông

nghiệp

Tiếng
Anh

IELTS
4.5

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Văn thư
Văn phòng Sở

Y tế
Không Không

Tiếng
Anh

6
Nguyễn Thị Trang
Nhung

11/10/1990 Nữ Kinh

554 Đại lộ Lê
Thanh Nghị,
phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

60 Ngô Bệ,
phường Hải Tân,

thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Đại học
ĐH Kinh tế
Quốc dân

Tài
chính -
ngân
hàng

Ngân
Hàng

Toeic
685

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kế toán
Phòng Kế
hoạch -Tài

chính, Sở Y tế
Không Không

Tiếng
Anh

7 Đỗ Thùy Dương 26/01/1997 Nữ Kinh

Số 9/11 Phạm
Sư Mệnh,

phường Quang
Trung, thành

phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

118 Lương Thế
Vinh, khu 12,

phường Hải Tân,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Học viện Tài

chính

Tài
chính
Ngân
hàng

Thuế
TOEF
L 457

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kế toán
Phòng Kế
hoạch -Tài

chính, Sở Y tế
Không Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



8 Nguyễn Đoàn Sơn 24/7/1997 Nam Kinh

Số 32, phố Phố
Cầu Cốn,

Phường Trần
Hưng Đạo,

thành phố Hải
Dương

Số 32, phố Phố
Cầu Cốn, Phường
Trần Hưng Đạo,
thành phố Hải

Dương

Đại học
ĐH TC Quản

Trị Kinh
Doanh

Tài
chính
Ngân
hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Tiếng
Anh
giao
tiếp

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kế toán
Phòng Kế
hoạch -Tài

chính, Sở Y tế
Không Không

Tiếng
Anh

VĂN PHÒNG
HĐND TỈNH 3

1 Lại Ngọc Chi 08/11/1998 Nữ Kinh

Số 56 Thanh
Niên, phường
Quang Trung,
thành phố  Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Số 56 Thanh
Niên, phường
Quang Trung,
thành phố  Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế Quốc dân

Quản trị
kinh

doanh

Quản trị
doanh
nghiệp

TOEF
L  ITP

510

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Theo dõi
công tác
kinh tế -

ngân sách

 Văn phòng
HĐND tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

2
Nguyễn Đan
Phượng

15/12/1995 Nữ Kinh

Số 46 Lê Ngọc
Hân, phường
Thanh Bình,

thành phố  Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Số 46 Lê Ngọc
Hân, phường

Thanh Bình, thành
phố  Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Luật

Hà Nội
Luật

Luật Kinh
tế

TOEIC
365

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tổng hợp
thông tin -

dân
nguyện

Văn phòng
HĐND tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

3 Bùi Đình Chung 02/7/1991 Nam Kinh
Đình tổ, Thuận
Thành, tỉnh Bắc

Ninh

Số 9, 26/44 Nhân
Hoà, Thanh Xuân,

Hà Nội
Thạc sĩ

Đại học Kinh
tế- ĐH QG

HN

Quản trị
kinh

doanh

Quản trị
kinh

doanh

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Theo dõi
công tác
kinh tế -

ngân sách

Văn phòng
HĐND tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

SỞ NÔNG
NGHIỆP VÀ
PTNT

38

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



1
Trương Việt
Hoàng

15/11/1997 Nam Kinh

Số 33B, phố
Tam Giang,
phường Trần
Hưng Đạo,

thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Số 33B, phố Tam
Giang, phường

Trần Hưng Đạo,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Thủy

lợi
Kỹ thuật
xây dựng

Kỹ thuật
tài

nguyên
nước

TOEF
L 373

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
quy hoạch
- kế hoạch

Phòng Quản
lý xây dựng

công trình, Sở
Nông nghiệp

và PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

2
Phạm Thị Thu
Trinh

10/6/1996 Nữ Kinh
Xã An Thanh,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Số 3, ngách 32/48
Đỗ Đức Dục,

Nam Từ Liêm, Hà
Nội

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Khoa
học môi
trường

Khoa học
môi

trường

Tiếng
Anh
bậc 3

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý,
bảo vệ
rừng và
bảo tồn

thiên nhiên

Phòng Nghiệp
vụ tổng hợp,

Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

3
Nguyễn Thị Thu
Trang

03/8/1991 Nữ Kinh

Số 28 Tống Duy
Tân, phường
Ngọc Châu,

thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Số 28 Tống Duy
Tân, phường

Ngọc Châu, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Ngoại

thương
Kinh tế
quốc tế

Kinh tế
quốc tế

TOEIC
625

Tin học
B

Thông tin
tuyên
truyền

Văn phòng Sở
Nông nghiệp

và PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

4 Đỗ Anh Quân 14/4/1993 Nam Kinh

Số 7/30 phố Chu
Văn An, phường

Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Số 7/30 phố Chu
Văn An, phường

Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế Quốc dân

Tài
chính
ngân
hàng

Tài chính
IELTS

5.5

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính - kế

toán

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

5 Quách Thị Mai 17/5/1993 Nữ Kinh

Số 57 Quán
Thánh, phường
Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

TT1 KD27B.09,
khu Hoa Ban, khu

đô thị ECO
RIVER Hải

Dương

Đại học

Đại học Kinh
tế- Đại học

Quốc gia Hà
Nội

Tài
chính
ngân
hàng

Tài chính
ngân
hàng

Tiếng
Anh C

Tin học
B

Quản lý tài
chính - kế

toán

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



6
Nguyễn Thị Tín
Anh

09/11/1991 Nữ Kinh

Khu Thái Bình,
phường Thạch

Khôi, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Khu Thái Bình,
phường Thạch

Khôi, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Hải

Dương

Tài
chính
ngân
hàng

Tài chính
ngân
hàng

Tiếng
Anh
A2

Tin học
B

Quản lý tài
chính - kế

toán

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

7 Vũ Mạnh Hòa 21/5/1982 Nam Kinh

Số 134 phố Tô
Hiến Thành,
phường Hải

Tân, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Số 134 phố Tô
Hiến Thành,

phường Hải Tân,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Xây

dựng

Xây
dựng cầu

đường

Xây dựng
cầu

đường

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Phòng,
chống

thiên tai

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

8 Đỗ Tiến Hưng 01/12/1994 Nam Kinh
Xã Thống Kênh,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Thôn Đồng Đức,
xã Thống Kênh,
huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Thủy

lợi

Kỹ thuật
tài

nguyên
nước

Thiết kế
hệ thống
thủy lợi

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Phòng,
chống

thiên tai

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

9 Trần Thị Hương 13/11/1995 Nữ Kinh

Thôn An Liệt,
xã Thanh Hải,
huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Thôn An Liệt, xã
Thanh Hải, huyện

Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Thủy

lợi

Kỹ thuật
tài

nguyên
nước

Thiết kế
hệ thống
thủy lợi

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Phòng,
chống

thiên tai

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

10 Phạm Bích Ngọc 05/4/1990 Nữ Kinh

Số 45, phố Ngân
Sơn, phường

Trần Phú, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Số 45, phố Ngân
Sơn, phường Trần

Phú, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Lao
động xã hội

Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

TOEIC
tương
đương

A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nhân sự và

đội ngũ

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



11 Lê Xuân Thành 06/9/1991 Nam Kinh

Số 69, phố
Nguyễn Tuấn
Trình, phường
Hải Tân, thành

phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Số 69, phố
Nguyễn Tuấn

Trình, phường Hải
Tân, thành phố

Hải Dương, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Lâm

nghiệp
Kế toán Kế toán

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính tổng

hợp

Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

12
Nguyễn Thị Thu
Huyền

19/02/1992 Nữ Kinh

Số 185, phố Bà
Triệu, phường
Thanh Bình,

thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Số 185, phố Bà
Triệu, phường

Thanh Bình, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế Quốc dân

Kinh tế
Kinh tế
quốc tế

Tiếng
Anh B

Tin học
văn

phòng
nâng cao

Kiểm lâm

Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

13
Nguyễn Thị
Huyền

14/7/1996 Nữ Kinh

Xã Việt Hồng,
huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Xóm 2, thôn Cổ
Chẩm 1, xã Việt

Hồng, huyện
Thanh Hà, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Khoa
học cây
trồng

Khoa học
cây trồng

Tiếng
Anh
bậc 3

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
trồng trọt

Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ
thực vật, Sở
Nông nghiệp

và PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

14 Nguyễn Thị Đông 22/5/1993 Nữ Kinh
Hồng Thái Tây,

Đông Triều,
Quảng Ninh

Số 80, ngõ 174,
khu 4, phường

Thanh Bình, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Khoa
học cây
trồng

Chọn
giống cây

trồng

Tiếng
Anh
B1

Tin học
Văn

phòng

Quản lý
trồng trọt

Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ
thực vật, Sở
Nông nghiệp

và PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

15 Nguyễn Tiểu Mi 08/9/1995 Nữ Kinh

Số 15A Lê
Thánh Tông,
phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Số 7 Nguyễn Đức
Cảnh, phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Trường Đại

học Lao động
xã hội

Kế toán Kế toán
IELTS

6.0

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
kinh tế

Hợp tác xã
và trang

trại

Chi cục Phát
triển nông

thôn, Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



16 Trần Thị Kim Tú 04/9/1994 Nữ Kinh

Xã Thanh
Quang, huyện
Nam Sách, Hải

Dương

Thị tứ Thanh
Quang, huyện

Nam Sách, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Kinh tế Kinh tế
Tiếng
Anh B

Tin học
B

Quy hoạch
và xây

dựng chính
sách di
dân, tái
định cư

Chi cục Phát
triển nông

thôn, Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

17 Quách Thị Chính 10/12/1998 Nữ Kinh

xã Thanh Xá,
huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải

Dương

Thôn 4, xã Thanh
Xá, huyện Thanh

Hà, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Học viện

Chính sách và
Phát triển

Kinh tế
Kinh tế

phát triển
TOEIC

485
Tin học
cơ bản

Quy hoạch
và xây

dựng chính
sách di
dân, tái
định cư

Chi cục Phát
triển nông

thôn, Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Con bệnh
binh

Không
Tiếng
Anh

18
Nguyễn Thùy
Linh

15/3/1996 Nữ Kinh

Số 21, phố
Quang Trung,
phường Quang
Trung, thành

phố Hải Dương

Số 21, phố Quang
Trung, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Đại học Kiến
trúc Hà Nội

Kinh tế
xây dựng

Kinh tế
xây dựng

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
chế biến và

thương
mại nông,
lâm, thủy

sản

Chi cục Phát
triển nông

thôn, Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

19 Phạm Thái Anh 15/8/1998 Nam Kinh

Số 260 phố
Nguyễn Lương
Bằng, phường
Thanh Bình,

thành phố Hải
Dương

Lô CL10 Nguyễn
Trường Tộ,

phường Tân Bình,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Đại học Luật

Hà Nội
Luật

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Pháp chế
Thanh tra Sở
Nông nghiệp

và PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

20
Nguyễn Việt
Thắng

21/8/1998 Nam Kinh
Lưu Phái, Ngũ

Hiệp, Thanh Trì,
Hà Nội

Lưu Phái, Ngũ
Hiệp, Thanh Trì,

Hà Nội
Đại học

Học viện Tòa
Án

Luật Luật
Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Pháp chế
Thanh tra Sở
Nông nghiệp

và PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

21
Nguyễn Hoàng
Giang

19/8/1995 Nam Kinh

Thôn Vạn Tải
Tây, xã Hồng
Phong, huyện

Nam Sách, tỉnh
Hải Dương

Thôn Vạn Tải
Tây, xã Hồng
Phong, huyện

Nam Sách, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Đại học Công

đoàn
Luật Luật

Tiếng
Anh C

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Pháp chế
Thanh tra Sở
Nông nghiệp

và PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



Thạc sĩ
Đại học Luật

Hà Nội

Luật Dân
sự và Tố
tụng dân

sự

Luật Dân
sự và Tố
tụng dân

sự

22 Đặng Minh Tuấn 20/01/1997 Nam Kinh

Thôn Mỏ, xã
Hương Vỹ,

huyện Yên Thế,
tỉnh Bắc Giang

Thôn Mỏ, xã
Hương Vỹ, huyện
Yên Thế, tỉnh Bắc

Giang

Đại học
ĐH Kiểm sát

Hà Nội
Luật Luật

Chứng
chỉ

Toeic
465

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Pháp chế
Thanh tra Sở
Nông nghiệp

và PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

23
Nguyễn Đăng
Hướng

15/02/1991 Nam Kinh
Đoàn Đào, Phù
Cừ, tỉnh Hưng

Yên

Đồng Minh, Đoàn
Đào, Phù Cừ, tỉnh

Hưng Yên
Đại học

Đại học Nông
nghiệp Hà

Nội

Khoa
học cây
trồng

Giống
cây trồng

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
trồng trọt

Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ
thực vật, Sở
Nông nghiệp

và PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

24
Bùi Thị Hồng
Hạnh

03/10/1996 Nữ Kinh

56 Bình Minh,
phường Phạm

Ngũ Lão, thành
phố Hải Dương

4/95 Đỗ Ngọc Du,
phường Phạm

Ngũ Lão, thành
phố Hải Dương

Đại học
Học viện hành

chính QG
Quản lý

nhà nước

Quản lý
tổ chức
và nhân

sự

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nhân sự và

đội ngũ

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

25 Nguyễn Lưu Bách 20/7/1986 Nam Kinh

Xã Quang
Thành, thị xã

Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương

Xóm 6, thôn Xạ
Sơn, Xã Quang
Thành, thị xã

Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương

Đại học
ĐH Khoa học

Huế

Khoa
học Môi
Trường

Khoa Học
Môi

trường

Tiếng
Anh C

Chứng
chỉ tin

học ứng
dụng

Quản lý,
bảo vệ
rừng và
bảo tồn

thiên nhiên

Phòng Nghiệp
vụ tổng hợp,

Sở Nông
nghiệp và

PTNT

không không
Tiếng
Anh

26 Vũ Thị Minh Anh 17/4/1997 Nữ Kinh

125H phố
Quang Trung,
phường Quang
Trung, thành

phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Phố Mai độ,
phường Nhị Châu,

thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Đại học ĐH Luật HN
Ngành
Luật

Ngành
luật

Toeic
655

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Pháp chế
Thanh tra Sở
Nông nghiệp

và PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

21
Nguyễn Hoàng
Giang

19/8/1995 Nam Kinh

Thôn Vạn Tải
Tây, xã Hồng
Phong, huyện

Nam Sách, tỉnh
Hải Dương

Thôn Vạn Tải
Tây, xã Hồng
Phong, huyện

Nam Sách, tỉnh
Hải Dương

Tiếng
Anh C

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Pháp chế
Thanh tra Sở
Nông nghiệp

và PTNT
Không Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



27
Trần Phạm Thùy
Hương

14/12/1993 Nữ Kinh

Số nhà 22, ngõ
66, đường Ngô
Quyền, Khu 9,
phường Thanh

Bình, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Số nhà 22, ngõ 66,
đường Ngô

Quyền, Khu 9,
phường Thanh

Bình, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học
ĐH giao
thông VT

Kế toán
Kế Toán
tổng hợp

Tiếng
Anh C

Tin học
B

Quản lý
kinh tế

Hợp tác xã
và trang

trại

Chi cục Phát
triển nông

thôn, Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

28 Phạm Thế Thuận 11/11/1993 Nam Kinh

Đội 11, phường
Hiệp An, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đội 11, phường
Hiệp An, thị xã
Kinh Môn, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Học viện

Nông nghiệp
Việt Nam

Chăn
nuôi thú

y

Chăn
nuôi

TOEIC
tương
đương
bậc 2
(A2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quy hoạch
và xây

dựng chính
sách di
dân, tái
định cư

Chi cục Phát
triển nông

thôn, Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

Thạc sĩ
 Kinh tế

nông
nghiệp

Kinh tế
nông

nghiệp

29
Hoàng Hữu
Vương

20/8/1983 Nam Kinh

xã Cẩm Vũ,
huyện Cẩm

Giàng, tỉnh Hải
Dương

Đội 7, thôn Phú
Lộc, xã Cẩm Vũ,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Kỹ sư ĐH Thủy Lợi

Công
Trình
Thủy
Lợi

Công
Trình

Thủy Lợi

Tiếng
Anh C

Tin học
Văn

phòng B

Quản lý
quy hoạch
- kế hoạch

Phòng Quản
lý xây dựng

công trình, Sở
Nông nghiệp

và PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

30 Hà Khánh Dư 04/10/1990 Nam Kinh

Thôn Nghĩa
Dũng, xã Đại

Sơn, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải

Dương

Thôn Nghĩa
Dũng, xã Đại Sơn,
huyện Tứ Kỳ, tỉnh

Hải Dương

Đại học
ĐH Thái
Nguyên

Sinh học Sinh học
Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
trồng trọt

Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ
thực vật, Sở
Nông nghiệp

và PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

31
Vũ Thị Hồng
Nhung

31/12/1996 Nữ Kinh
51 Bà Triệu.

Thành phố Hải
Dương

51 Bà Triệu.
Thành phố Hải

Dương
Đại học

ĐH Kinh tế
Quốc dân

Tài
chính

Tài chính
Ngân
hàng

Thạc sĩ
nước
ngoài

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính - kế

toán

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



32 Vũ Thành Đạt 25/3/1993 Nam Kinh

Gia Xuyên,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Số nhà 94 Nguyễn
Đình Bể, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học
ĐH Xây

Dựng

Kĩ Thuật
công

trình xây
dựng

Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
quy hoạch
- kế hoạch

Phòng Quản
lý xây dựng

công trình, Sở
Nông nghiệp

và PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

33 Vũ Quỳnh Hương 08/6/1995 Nữ Kinh
33/4G Trung
Chánh, Hóc

Môn

152 Bạch Năng
Thi, Phường Hải
Tân, thành phố

Hải Dương

Đại học
ĐH Lao động

TB và XH
Quản trị
nhân lực

Quản trị
nhân lực

TOEIC
465

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
Nhân sự và

đội ngũ

Chi cục Thủy
lợi, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

34 Tô Xuân Phương 24/01/1996 Nam
Sán
Dìu

Xã Đàng Ngũ,
huyện Tiên Yên,

Tỉnh Quảng
Ninh

Số162 Đàng Ngũ,
huyện Tiên Yên,
Tỉnh Quảng Ninh

Đại học ĐH Vinh
Luật

Kinh tế
Luật

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Pháp chế
Thanh tra Sở
Nông nghiệp

và PTNT

dân tộc
thiểu số

(Sán Dìu)
Không

Tiếng
Anh

35 Trần Anh Dũng 27/7/1995 Nam Kinh

Nguyễn Văn
Trỗi, thị trấn
Nam Sách,
huyện Nam

Sách, tỉnh Hải
Dương

Sô 18 Nguyễn
Văn Trỗi, thị trấn
Nam Sách, huyện
Nam Sách, tỉnh

Hải Dương

Đại học
ĐH Kinh tê
Quốc dân

Kinh tế
Kinh tế

Phát triển

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quy hoạch
và xây

dựng chính
sách di
dân, tái
định cư

Chi cục Phát
triển nông

thôn, Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

36 Vũ Thị Ngân 08/10/1994 Nữ Kinh

Số 69 phố Giếng
Chằm, thị trấn
Gia Lộc, huyện
Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương

Số 69 phố Giếng
Chằm, thị trấn Gia

Lộc, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải

Dương

Đại học
ĐH Hải
Dương

Kế toán
Kế Toán
tổng hợp

Tiếng
Anh
A2

Tin học
B

Hành
chính tổng

hợp

Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

37 Phạm Văn Phát 21/12/1982 Nam Kinh
Khu 12 Phường
Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Khu 12 Phường
Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Đại học ĐH Luật HN Luật Luật

Tiếng
Anh
B1

Châu
Âu

Tin học
Văn

Phòng B
Pháp chế

Thanh tra Sở
Nông nghiệp

và PTNT

Con
Thương

Binh
Không

Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



38 Vũ Thùy Linh 19/7/1991 Nữ Kinh

Số 14, ngõ
362A Nguyễn

Hữu Cầu,
phường Ngọc

Châu, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Số 550 Trần Hưng
Đạo, phường

Ngọc Châu, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học
ĐH Thành

Đông
Kế toán Kế toán

Tiếng
Anh B

Tin học
B

Hành
chính tổng

hợp

Chi cục Kiểm
lâm, Sở Nông

nghiệp và
PTNT

Không Không
Tiếng
Anh

THANH TRA
TỈNH 5

1 Nguyễn Phúc Thọ 20/6/1994 Nam Kinh

Số 48 phố Hải
Thượng Lãn
Ông, phường
Nguyễn Trãi,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Số 48 phố Hải
Thượng Lãn Ông,
phường Nguyễn
Trãi, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Hải

Dương
Kế toán

Kế toán
tổng hợp

Tiếng
Anh

B1; A2

Tin học
B

Thanh tra
phòng,
chống
tham

nhũng

Phòng Thanh
tra phòng,

chống tham
nhũng, Thanh

tra tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

2 Cao Vũ Ngọc Ly 17/5/1994 Nữ Kinh

Số 3, ngõ 30
Chu Văn An,

phường Quang
Trung, thành

phố Hải Dương

51A Đào Duy Từ,
phường Hải Tân.

thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Kỹ sư
Đại học

Thành Đông
Hải Dương

Quản lý
đất đai

Quản lý
đất đai

Tiếng
Anh B

Tin học
B

Thanh tra
kinh tế xã

hội

Phòng Thanh
tra giải quyết
khiếu nại tố

cáo cụm số 1,
Thanh tra tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

3 Lê Minh Nguyệt 09/02/1997 Nữ Kinh

9 Nguyễn Chế
Nghĩa, khu 11,

phường Tân
Bình, thành phố

Hải Dương

Số 26 Lê Phụng
Hiểu, phường

Thanh Bình, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Học viện Tài

chính
Kế toán

Kiểm
toán

Toeic
565

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thanh tra
phòng,
chống
tham

nhũng

Phòng Thanh
tra phòng,

chống tham
nhũng, Thanh

tra tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



4 Đào Đức Phú 16/10/1995 Nam Kinh
Xã Thiên Phiến.
Huyện Tiên Lữ,
tỉnh Hưng Yên

Xã Thiên Phiến.
Huyện Tiên Lữ,
tỉnh Hưng Yên

Đại học
Học viện

Ngân hàng

Tài
chính -
ngân
hàng

Ngân
Hàng

thương
mại

Tiếng
Anh
B1

Châu
Âu

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thanh tra
phòng,
chống
tham

nhũng

Phòng Thanh
tra phòng,

chống tham
nhũng, Thanh

tra tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

5
Nguyễn Thị Thùy
Linh

26/9/1992 Nữ Kinh

Khu 14 phường
Ngọc Châu,

thành phố Hải
Dương

Số 1/98 Lê Viết
Hưng, khu 14,
phường Ngọc

Châu, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học
ĐH mỏ địa

chất
Kế toán Kế toán

Tiếng
Anh
bậc 2

Tin học
CNTT
cơ bản

Thanh tra
phòng,
chống
tham

nhũng

Phòng Thanh
tra phòng,

chống tham
nhũng, Thanh

tra tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

SỞ TƯ PHÁP 3

1 Hà Huy Quyền 19/6/1997 Nam Kinh
Thị trấn Gia

Lộc, huyện Gia
Lộc, Hải Dương

317 Nguyễn Chế
Nghĩa, thị trấn Gia

Lộc, huyện Gia
Lộc

Đại học
Đại học Luật

Hà Nội
Luật Luật

Tiếng
Anh
B1

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kiểm tra,
thẩm định
văn bản

Phòng Xây
dựng kiểm tra
và theo dõi thi

hành pháp
luật, Sở Tư

pháp

Không Không
Tiếng
Anh

2 Phạm Thu Hà 17/10/1998 Nữ Kinh
Xã Văn Tố,

huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

Thôn Mỹ Ân, xã
Văn Tố, huyện Tứ

Kỳ, tỉnh Hải
Dương

Đại học
Đại học Luật

Hà Nội
Luật Luật

Tiếng
Anh
bậc 4

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kiểm tra,
thẩm định
văn bản

Phòng Xây
dựng kiểm tra
và theo dõi thi

hành pháp
luật, Sở Tư

pháp

Không Không
Tiếng
Anh

3 Tạ Lê Hiền Lương 14/9/1998 Nữ Kinh

Xã Hồng Thái
Đông, thị xã
Đông Triều,
Tỉnh Quảng

Ninh

Thôn Vĩnh Thái,
xã Hồng Thái

Đông, thị xã Đông
Triều, Tỉnh Quảng

Ninh

Đại học
ĐH Quốc Gia

HN
Luật Luật

Tiếng
Anh
bậc 3
(B1)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Kiểm tra,
thẩm định
văn bản

Phòng Xây
dựng kiểm tra
và theo dõi thi

hành pháp
luật, Sở Tư

pháp

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



SỞ VĂN HOÁ
THỂ THAO VÀ
DU LỊCH

1

1 Phạm Hữu Đạt 07/8/1994 Nam Kinh

Xã Tân Quang,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Xã Tân Quang,
huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải
Dương

Đại học

Trường Đại
học Thể dục
Thể thao Bắc

Ninh

Huấn
luyện thể

thao
Bơi lội

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý về
Thể dục
thể thao

Phòng Quản
lý Thể dục thể
thao, Sở Văn
hóa, Thể thao

và Du lịch

Không Không
Tiếng
Anh

SỞ TÀI CHÍNH 21

1
Nguyễn Thị  Minh
Hằng

31/8/1991 Nữ Kinh

Lô 73.27 đường
Trần Sùng Dĩnh,

phường Ngọc
Châu, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Lô 73.27 đường
Trần Sùng Dĩnh,

phường Ngọc
Châu, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
doanh và công
nghệ Hà Nội

Tài
chính-
Ngân
hàng

Tài chính

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

khung
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính hành
chính - sự

nghiệp

Phòng Tài
chính hành
chính - sự
nghiệp, Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

2 Hoàng Anh Tú 25/10/1996 Nam Kinh

Số 37A phố
Trương Mỹ,

phường Phạm
Ngũ Lão, thành
phố Hải Dương

Lô 57A.8 phố
Đinh Tiên Hoàng,
phường Lê Thanh
Nghị, thành phố

Hải Dương

Đại học
Học viện Tài

chính

Tài
chính-
Ngân
hàng

Quản lý
tài chính

công

TOEIC
190
(A2)

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính hành
chính - sự

nghiệp

Phòng Tài
chính hành
chính - sự
nghiệp, Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



3
Nguyễn Mạnh
Uyên

23/6/1989 Nam Kinh

Xã Hồng Dụ,
huyện Ninh

Giang, Tỉnh Hải
Dương

Phòng 12A28 Toà
nhà CT2, khu đô
thị mới Tuệ Tĩnh,

phường Cẩm
Thượng, thành
phố Hải Dương

Đại học
Trường Đại
học Thương

mại

Quản trị
kinh

doanh

Thương
mại quốc

tế

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
giá và

thẩm định
giá

Phòng Quản
lý giá và công

sản, Sở Tài
chính

Không Không
Tiếng
Anh

4 Trần Thùy Dương 10/10/1993 Nữ Kinh

Số 57/88 Vũ
Hựu, phường
Thanh Bình,

thành phố Hải
Dương

Số 57/88 Vũ Hựu,
phường Thanh

Bình, thành phố
Hải Dương

Đại học
Đại học

Thành Đông
Kế toán Kế toán

TOEIC
775
điểm

Tin học
CNTT
cơ bản

Quản lý
giá và

thẩm định
giá

Phòng Quản
lý giá và công

sản, Sở Tài
chính

Không Không
Tiếng
Anh

5
Nguyễn Thị Lan
Phương

22/12/1991 Nữ Kinh

Số 20 Lê Thánh
Tông, phường

Lê Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Số 57 Thiện
Khánh, phường
Hải Tân, thành
phố Hải Dương

Đại học
Viện Đại học
mở Hà Nội

Tài
chính-
Ngân
hàng

Kinh
doanh
ngân
hàng

TOIEC
330

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản trị
công sở

Văn phòng Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

6 Nguyễn Đức Cảnh 08/8/1989 Nam Kinh

Số 10, Phạm
Xuân Huân,
phường Hải

Tân, thành phố
Hải Dương

Số 10, Phạm Xuân
Huân, phường Hải

Tân, thành phố
Hải Dương

Đại học
Học viện ngân

hàng

Tài
chính-
Ngân
hàng

Ngân
hàng

thương
mại

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

khung
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Hành
chính tổng

hợp

Văn phòng Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

7 Đào Minh Hồng 18/12/1990 Nữ Kinh

Số 83 phố Mạc
Thị Bưởi,

phường Trần
Phú, thành phố

Hải Dương, tỉnh
Hải Dương

Số 155 phố Đặng
Quốc Chinh,

phường Lê Thanh
Nghị, thành phố

Hải Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế- ĐHQG Hà

Nội

Quản trị
kinh

doanh
Kế toán

Đại
học

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính
doanh
nghiệp

Phòng Tài
chính doanh
nghiệp, Sở
Tài chính

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



8 Phạm Thị Thu Hà 27/10/1986 Nữ Kinh

Số 8 ngõ 96,
phố Cô Đông,
phường Bình

Hàn, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Số 8 ngõ 96, phố
Cô Đông, phường
Bình Hàn, thành
phố Hải Dương,
tỉnh Hải Dương

Đại học
Học viện ngân

hàng

Tài
chính-
Ngân
hàng

Ngân
hàng

Tiếng
Anh

khung
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính
doanh
nghiệp

Phòng Tài
chính doanh
nghiệp, Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

9 Nguyễn Văn Đức 14/11/1998 Nam Kinh

Thôn Quý
Dương, xã Tân
Trường, huyện

Cẩm Giàng, tỉnh
Hải Dương

Thôn Quý Dương,
xã Tân Trường,

huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế quốc dân

Tài
chính-
Ngân
hàng

Chương
trình chất
lượng cao

Ngân
hàng

Tiếng
Anh B

IC3

Quản lý tài
chính
doanh
nghiệp

Phòng Tài
chính doanh
nghiệp, Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

10 Nguyễn Thị Hoan 03/3/1992 Nữ Kinh

Thôn Xuân Nẻo,
Xã Hưng Đạo,
huyện Tứ Kỳ,

tỉnh Hải Dương

Thôn Xuân Nẻo,
Xã Hưng Đạo,

huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

Đại học
Học viện ngân

hàng

Tài
chính-
ngân
hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Tiếng
Anh C

Tin học
B

Quản lý tài
chính
doanh
nghiệp

Phòng Tài
chính doanh
nghiệp, Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

11 Bùi Ngọc Anh 12/4/1993 Nam Kinh

Khu 6, xã Đồng
Lương, huyện
Cẩm Khê, tỉnh

Phú Thọ

Số 8 ngõ 133,
đường Tiên Sơn,
phường Tiên Cát,

thành phố Việt
Trì, tỉnh Phú Thọ

Đại học
Trường Đại

học Điện Lực

Tài
chính-
Ngân
hàng

Tài chính
ngân
hàng

TOIEC
215

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý tài
chính
doanh
nghiệp

Phòng Tài
chính doanh
nghiệp, Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

12
Nguyễn Thị Thu
Cẩm

20/11/1997 Nữ Kinh

Số 109, Nguyễn
Bỉnh Khiêm,
phường Hải

Tân, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Số 109, Nguyễn
Bỉnh Khiêm,

phường Hải Tân,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

Đại học

Trường Đại
học Ngoại

thương cơ sở
Hà Nội

Kinh tế
quốc tế

Kinh tế
và phát

triển quốc
tế

IELTS
6.5

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý dự
án đầu tư

Phòng Tài
chính đầu tư,
Sở Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



13 Vương Tiến Dũng 24/11/1996 Nam Kinh

11C, Chi Lăng,
thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải
Dương

24 Nam Cao, khu
biệt thự Đỉnh

Long, thành phố
Hải Dương

Đại học
Học viện Tài

chính

Tài
chính-
Ngân
hàng

Hải quan

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

khung
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
ngân sách

Phòng Quản
lý ngân sách,
Sở Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

14
Nguyễn Trọng
Quân

12/3/1996 Nam Kinh

5/127, Phạm
Văn Đồng,

phường Thanh
Bình, thành phố

Hải Dương

5/127, Phạm Văn
Đồng, phường

Thanh Bình, thành
phố Hải Dương

Đại học
Học viện

Chính sách và
phát triển

Kinh tế
Kinh tế

phát triển

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

khung
bậc 2

Chứng
chỉ IC3

Quản lý
các quỹ

Phòng Quản
lý ngân sách,
Sở Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

15 Đỗ Ngọc Mai 29/11/1987 Nữ Kinh

Khu dân cư
Châu Xá,

phường Duy
Tân, thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải

Dương

Khu dân cư Châu
Xá, phường Duy
Tân, thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Đại học Kinh
tế quốc dân

Tài
chính -
ngân
hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Tiếng
Anh C

Tin học
VP trình

độ B

Quản lý tài
chính
doanh
nghiệp

Phòng Tài
chính doanh
nghiệp, Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

16
Trươg Thị Hải
Anh

16/8/1995 Nữ Kinh

Phòng 301 Nhà
A1, tập thể

Trung Tự, quận
Đống Đa, thành

phố Hà Nội

Số 74 Đoàn Kết,
phường Quang

Trung, thành phố
Hải Dương

Đại học
ĐH Thăng

Long
Kế toán Kế toán

Tiếng
Anh

Bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
giá và

thẩm định
giá

Phòng Quản
lý giá và công

sản, Sở Tài
chính

Không Không
Tiếng
Anh

17 Ngô Xuân Giao 15/9/1993 Nam Kinh

Số 27 đường
Mai Hắc Đế,

khu 17, phường
Bình Hàn, thành
phố Hải Dương

Số 27 đường Mai
Hắc Đế, khu 17,

phường Bình Hàn,
thành phố Hải

Dương

Đại học
ĐH giao
thông VT

Kế toán
Kế Toán
tổng hợp

Tiếng
Anh

Bậc 3

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
giá và

thẩm định
giá

Phòng Quản
lý giá và công

sản, Sở Tài
chính

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



18
Nguyễn Mạc Linh
Chi

03/10/1997 Nữ Kinh

Phố Thái Học 2,
phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Số 1C, ngõ 5,
đường Thái Hưng,
phố Thái Học 2,
phường Sao Đỏ,
thành phố Chí
Linh, tỉnh Hải

Dương

Đại học
Học viện hành

chính
Kế toán

Kiểm
toán

Tiếng
Anh
B2

Tin học
Microso
ft Office
Word +
Excell

Quản lý
giá và

thẩm định
giá

Phòng Quản
lý giá và công

sản, Sở Tài
chính

Không Không
Tiếng
Anh

19 Nguyễn Văn Khải 30/7/1991 Nam Kinh
Liên Hòa, Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Đội 15 Lạc Thiện,
Liên Hòa, Kim
Thành, tỉnh Hải

Dương

Đại học
ĐH Hải
Dương

Tài
chính -
ngân
hàng

Tài chính
Ngân
hàng

Tiếng
Anh
bậc 2

Tin học
ứng

dụng B

Quản lý tài
chính
doanh
nghiệp

Phòng Tài
chính doanh
nghiệp, Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

20
Lê Thái Hoàng
Anh

09/11/1995 Nam Kinh

Số nhà 32 phố
Nguyễn Trãi,
thành phố Hải

Dương

Số nhà 32 phố
Nguyễn Trãi,
thành phố Hải

Dương

Đại học
ĐH Kinh tế
Quốc dân

Kinh tế
Kinh tế

Phát triển

Thạc sĩ
do cơ

sở
nước
ngoài
cấp

được
công

nhận ở
Việt
Nam

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
các quỹ

Phòng Quản
lý ngân sách,
Sở Tài chính

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

21 Nguyễn Hải Yến 14/11/1991 Nữ Kinh

84 Lê Thánh
Tông, phường

Lê Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

84 Lê Thánh
Tông, phường Lê

Thanh Nghị,
thành phố Hải

Dương

Đại học
Học viện

Ngân hàng

Tài
chính
Ngân
hàng

Ngân
Hàng

thương
mại

Tiếng
Anh
B1

Tin học
B

Hành
chính tổng

hợp

Văn phòng Sở
Tài chính

Không Không
Tiếng
Anh

SỞ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ 5

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



1
Phạm Thị Cẩm
Vân

10/12/1997 Nữ Kinh
Thị trấn Gia

Lộc, huyện Gia
Lộc, Hải Dương

383 Yết Kiêu, thị
trấn Gia Lộc,

huyện Gia Lộc,
Hải Dương

Đại học
ĐH Kinh tế

quốc dân
Kinh tế

Kinh tế-
Quản lý

tài
nguyên
và môi
trường

Toeic
700

IC3
Thẩm định
chủ trương

đầu tư

Phòng Đấu
thầu, thẩm

định và Giám
sát, Sở Kế

hoạch và Đầu
tư

Không Không
Tiếng
Anh

2
Nguyễn Hồng
Nam

22/9/1990 Nam Kinh

thôn Quý
Dương, xã Tân
Trường, huyện

Cẩm Giàng, Hải
Dương

thôn Quý Dương,
xã Tân Trường,

huyện Cẩm
Giàng, Hải Dương

Đại học
ĐH Kinh tế

quốc dân
Kinh tế

Kinh tế
đầu tư

Tiếng
Anh B

Tin học
ứng
dụng

Thẩm định
chủ trương

đầu tư

Phòng Đấu
thầu, thẩm

định và Giám
sát, Sở Kế

hoạch và Đầu
tư

Không Không
Tiếng
Anh

3 Phạm Đức Tiến 24/11/1991 Nam Kinh

6A ngõ Thái
Thịnh 2, phường

Thịnh Quang,
quận Đống Đa,
thành phố Hà

Nội

6A ngõ Thái
Thịnh 2, phường

Thịnh Quang,
quận Đống Đa, Hà

Nội

Đại học
ĐH Kinh tế

quốc dân

Tài
chính
ngân
hàng

Tài chính
doanh
nghiệp

Thạc sĩ
nước
ngoài

Tin học
ứng
dụng

Quản lý
đăng ký

kinh doanh

Phòng Đăng
ký kinh

doanh, Sở Kế
hoạch và Đầu

tư

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

4
Nguyễn Thị Ngọc
Anh

20/8/1994 Nữ Kinh

Phòng 403,
Chung cư số 4
Chính Kinh,

phường Thượng
Đình, quận

Thanh Xuân,
thành phố Hà

Nội

Phòng 403, Chung
cư số 4 Chính
Kinh, phường
Thượng Đình,

quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội

Đại học
ĐH Ngoại
Thương

Kinh Tế
Kinh tế

đối ngoại
Toeic
790

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Thẩm định
chủ trương

đầu tư

Phòng Đấu
thầu, thẩm

định và Giám
sát, Sở Kế

hoạch và Đầu
tư

Không Không
Tiếng
Anh

5
Phạm Thị Ngân
Hà

20/01/1998 Nữ Kinh

Số 16, ngõ 81,
khu 4 phường
Thanh Bình,

thành phố Hải
Dương

Số 16, ngõ 81,
khu 4 phường

Thanh Bình, thành
phố Hải Dương

Đại học
Khoa Luật

ĐH Quốc gia
HN

Luật
kinh

doanh

Luật kinh
doanh

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý kế
hoạch và

đầu tư

Phòng Kinh tế
đối ngoại, Sở
Kế hoạch và

Đầu tư

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



SỞ XÂY DỰNG 10

1 Nguyễn Văn Toàn 09/10/1993 Nam Kinh

Tổ 15, phường
Sài Đồng, quận

Long Biên,
thành phố Hà

Nội

Số nhà 26, ngõ 56
phố Vũ Xuân

Thiều, quận Long
Biên, thành phố

Hà Nội

Kỹ sư
xây

dựng
công
trình
giao

thông

Đại học Giao
thông vận tải

Hà Nội

Kỹ thuật
xây dựng

công
trình
giao

thông

Xây dựng
cầu

đường bộ

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý hạ
tầng kỹ
thuật và

Phát triển
đô thị

Phòng Quy
hoạch và Phát
triển đô thị,

Sở Xây Dựng

Không Không
Tiếng
Anh

2 Vũ Văn Khánh 17/09/1993 Nam Kinh

Kênh Triều, xã
Thống Kênh,

huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Kênh Triều, xã
Thống Kênh,

huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

Kiến
trúc sư

Đại học Chu
Văn An

Kiến trúc Kiến trúc
Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
chất lượng
công trình

Chi cục Giám
định xây

dựng, Sở Xây
dựng

Không Không
Tiếng
Anh

3 Nguyễn Văn Thọ 10/7/1990 Nam Kinh

3/12 Canh Nông
II, phường

Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

3/12 Canh Nông
II, phường Quang
Trung, thành phố

Hải Dương

Kỹ sư
kỹ thuật

công
trình
xây

dựng

Đại học Xây
dựng Hà Nội

Kỹ thuật
công

trình xây
dựng

Xây dựng
dân dụng
và công
nghiệp

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
chất lượng
công trình

Chi cục Giám
định xây

dựng, Sở Xây
dựng

Con
Thương

binh
Không

Tiếng
Anh

4 Hà Thị Quỳnh 13/3/1978 Nữ Kinh

Số 98 Hồ Tùng
Mậu, khu 8,
phường Tân

Bình, thành phố
Hải Dương

Số 98 Hồ Tùng
Mậu, khu 8,

phường Tân Bình,
thành phố Hải

Dương

Cử
nhân

kinh tế

Học viện  Tài
chính

Kinh tế Kế toán

Cử
nhân
ngoại
ngữ

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nhà và thị
trường bất
động sản

Phòng Quản
lý Nhà và thị

trường bất
động sản, Sở

Xây dựng

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



5 Nguyễn Đức Minh 05/11/1994 Nam Kinh

Thôn Hương
Vinh, thị trấn

Gia Bình,
Huyện Gia

Bình, Tỉnh Bắc
Ninh

Thôn Hương
Vinh, thị trấn Gia
Bình, Huyện Gia
Bình, Tỉnh Bắc

Ninh

Kỹ sư;
Thạc sĩ

ĐH giao
thông VT

Công
trình
giao

thông
công

chính;
Thạc sĩ

Kỹ thuật
xây dựng

công
trình
giao

thông

Kỹ thuật
xây dựng
công trình

giao
thông

Tiếng
Anh
A2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý hạ
tầng kỹ
thuật và

Phát triển
đô thị

Phòng Quy
hoạch và Phát
triển đô thị,

Sở Xây Dựng

Không Không
Tiếng
Anh

6
Nguyễn Thu
Huyền

28/12/1991 Nữ Kinh

Thôn Giữa, Thái
Tân, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải

Dương

Đội 10 thôn Hùng
Thắng, xã Minh
Tân, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải

Dương

Đại học
ĐH KT Quốc

Dân
Kinh Tế

QL Kinh
Tế

Tiếng
Anh
bậc 2

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nhà và thị
trường bất
động sản

Phòng Quản
lý Nhà và thị

trường bất
động sản, Sở

Xây dựng

Không Không
Tiếng
Anh

7 Lê Phương Thảo 02/4/1998 Nữ Kinh

Số 43 Phùng
Chí Kiên,

phường Tân
Binh, thành phố

Hải Dương

Số 43 Phùng Chí
Kiên, phường Tân
Binh, thành phố

Hải Dương

Đại học
ĐH Kinh tê
Quốc dân

Kinh Tế
Quản Lý
Kinh tế

Toeic
570

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nhà và thị
trường bất
động sản

Phòng Quản
lý Nhà và thị

trường bất
động sản, Sở

Xây dựng

Không Không
Tiếng
Anh

8
Nguyễn Hoàng
Dương

31/10/1987 Nam Kinh

61 Tiền Phong,
Phường Quang
Trung, thành

phố Hải Dương

61 Tiền Phong,
Phường Quang

Trung, thành phố
Hải Dương

Kỹ sư
ĐH Hải
Phòng

Xây
dựng

Công
nghệ kỹ
thuật xây

dựng

Tiếng
Anh B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
chất lượng
công trình

Chi cục Giám
định xây

dựng, Sở Xây
dựng

Không Không
Tiếng
Anh

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



9 Trần Thị Phương 24/8/1987 Nữ Kinh

Thôn Tống Xá,
xã Thanh

Quang, huyện
Nam Sách, tỉnh

Hải Dương

Thôn Tống Xá, xã
Thanh Quang,

huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Đại học
ĐH tổng hợp
Lodz - BaLan

Quản lý
các công
ty vừa và

nhỏ

Khoa
Kinh tế -
Xã hội,
Ngành
học -

Kinh tế

Đại
học do
cơ sở
nước
ngoài
cấp

được
công

nhận ở
Việt
Nam

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Quản lý
nhà và thị
trường bất
động sản

Phòng Quản
lý Nhà và thị

trường bất
động sản, Sở

Xây dựng

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

10 Đỗ Thanh Tâm 12/5/1992 Nữ Kinh

Khu dân cư
Kinh Hạ,

phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn

Số 157 đường
Nguyễn Trãi, khu
dân cư An Trung,
phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương

Đại học
ĐH Kinh tê
Quốc dân

Kinh tế Hải quan
Tiếng
Anh B

Tin học
văn

phòng
nâng cao

Quản lý
nhà và thị
trường bất
động sản

Phòng Quản
lý Nhà và thị

trường bất
động sản, Sở

Xây dựng

Không Không
Tiếng
Anh

VĂN PHÒNG
UBND TỈNH 6

1 Lê Quý Đôn 16/12/1990 Nam Kinh

Căn hộ 604 -
H2A tập thể
Thanh Xuân

Nam, phường
Thanh Xuân,
Quận Thanh
Xuân, Thành
phố Hà Nội

P95 Plaza phố Sao
Khuê, phường Tứ
Minh, thành phố

Hải Dương

Thạc sĩ-
Kỹ sư

Trường kỹ sư
ECAM-EPMI,

Cộng hòa
Pháp

Năng
lượng và
Thành

phố
tương lai

ĐH và
Thạc sĩ
ở nước
ngoài

và
được
công
nhận

tại Việt
Nam

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tổng hợp
xây dựng

cơ bản

Phòng Giao
thông - công
nghiệp - xây
dựng, Văn

phòng UBND
tỉnh

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



2 Hoàng Tuấn Anh 12/11/1992 Nam Kinh

Số 6 Vũ Trọng
Phụng, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Số 6 Vũ Trọng
Phụng, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Thạc sĩ
Kinh tế

Học viện Tài
chính

Kinh tế
Tài chính-

Ngân
Hàng

Tiếng
Anh
trình
độ B

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tổng hợp
Tài chính -
Ngân sách

Phòng Kinh
tế, Văn phòng
UBND tỉnh

Không Không
Tiếng
Anh

3 Lương Đức Bình 21/10/1995 Nam Kinh

Số 7 Lý Nam
Đế, phường Lê
Thanh Nghị,

thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải

Dương

Số 7 Lý Nam Đế,
phường Lê Thanh
Nghị, thành phố
Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

Thạc sĩ
thống
kê học

ứng
dụng
chính
quy

Đại học
Macquarie

Thống
kê ứng
dụng

Thống kê
học ứng

dụng

Thạc sĩ
ở nước
ngoài

và
được
công
nhận

tại Việt
Nam

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tổng hợp
chung

Phòng Tổng
hợp, Văn

phòng UBND
tỉnh

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

4 Lê Quỳnh Hương 28/8/1996 Nữ Kinh

20-05 T09 Khu
đô thị Vinhomes
Timescity, 458

Minh Khai,
phường Vĩnh
Tuy, quận Hai

Bà Trưng, thành
phố Hà Nội

Số 8 Vũ Trọng
Phụng, phường
Quang Trung,
thành phố Hải

Dương

Đại học
- Ngôn

ngữ
Anh

(Tiếng
Anh

thương
mại)

Trường Đại
học Kinh tế
Quốc dân

Ngôn
ngữ Anh

Tiếng
Anh

thương
mại

Bằng
Đại

học về
ngôn
ngữ
Anh

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Theo dõi
công tác
ngoại vụ

Phòng Ngoại
vụ , Văn

phòng UBND
tỉnh

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

5
Nguyễn Thị Thu
Hằng

24/12/1996 Nữ Kinh

Số NB17 khu
Thanh Xuân

Complex, số 6
Lê Văn Thiêm,
phường Thanh
Xuân Trung,
quận Thanh

Xuân, thành phố
Hà Nội,

Số 1 đường
Nguyễn Công

Hòa, phường Lê
Thanh Nghị,

thành phố Hải
Dương

Đại học
ĐH Ngoại
Thương

Tài
chính
Ngân
hàng

Tài chính
Ngân
hàng

Thạc sĩ
ở nước
ngoài

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Tổng hợp
Tài chính -
Ngân sách

Phòng Kinh
tế, Văn phòng
UBND tỉnh

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ



6 Nguyễn Hải Minh 08/11/1994 Nam Kinh
5B/118 Lê Hồng

Phong, thành
phố Hải Dương

Trường Trung học
phổ thông chuyên

Nguyễn Trãi,
đường Nguyễn

Văn Ninh, thành
phố Hải Dương

Đại học
Học viện

Ngoại giao
Ngôn

ngữ anh

Tiếng
Anh quan
hệ quốc

tế

ĐH
ngành
ngôn
ngữ
anh

Ứng
dụng

CNTT
cơ bản

Phòng
Ngoại vụ

Văn phòng
UBND tỉnh

Không
Miễn thi

ngoại
ngữ

Danh sách này gồm có: 252 người

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

TT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu
thường trú Chỗ ở hiện nay Trình

độ
Tên trường

đào tạo
Ngành
đào tạo

chuyên
ngành
đào tạo

Trình
độ

Ngoại
ngữ

Trình
độ Tin

học

Vị trí
đăng ký
dự tuyển

Đơn vị dự
tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Miễn
thi

ngoại
ngữ

Đăng
ký thi
ngoại
ngữ
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